
TRƯỜNG ĐẠI HOC KHOA HOC XÃ HÔI VÀ NHÂN VĂN

K H O A  T A M  L Y  H O C

T R A N  T R O N G  T H Ú Y

TT TT-TV * ĐHQGHN

L C /0 2 1 7 5



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XẢ HỘI VÀ NHẢN VÃN

KHOA TÂ M  L Ý  HỌC

TRẦN TRỌNG THUỶ

TÂM LÝ HỌC DÂN s ó

NHÀ XUẤT BÀN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI



MỤC LỤC

Lừỉ nói đầu 5

Chương I: Tâm lý học dàn sỏ nghicn cứu cái gì? 11

I. Hành vi sinh đẻ của gia đình và cá nhân là
một vấn để của TLHDS 11

II. Lịch sử xác dịnh đối tượng của TLHDS 17

III. Nội dung và chức năng của TLHDS 24

Chương I I :  Những vấn dề tâm lí học của hành vi
sinh đẻ ở cấp độ xã hội 31

I. Hạ thấp tỉ lệ sinh đẻ là một quá trình thích ứng xã hội 32

II. Ảnh hưởng của lối sống đỏ thị đến vấn đề sinh đè 38

III. Mặt tâm lí- đạo đức của vấn đề sinh đẻ 42

IV. Tâm lí học và chính sách dân số  48

V. V iệc tuyên truyền về dân số  57

VI. V iệc nghiên cứu ý kiến dân chúng về tình trạng
sinh đẻ 73

Chương I I I .  Những vấn de tâm lí học của hành vi 
sinh đẻ ở cấp độ gia đình 79

T  r a n g



I. Gia đình và vấn đề sinh đè 8(0

II. Các mồi quan hệ qua lại trong gia đình và vấn đề
sinh đẻ 922

III. Thái độ của hai vợ chồng đối với vấn đề số  con
trong gia đình 1 1Í5

Chương [V . Những vấn đề tâm lí học của hành vi sinh
đẻ ở cấp độ cá nhân 1 23

I. Nhu cầu về con cái 1.241

II. Các tâm thế sinh đẻ 1-49)

III. Đ ộng cơ hoá hành vi sinh đẻ 1(622

IV. Nhân cách của bố mẹ và vấn đề sinh đẻ 1 7 4

Tài liệu trích dản 1 '81

------------------------------------------------------ TRÁN TRỌNG THIÙVY

4



TÂM LÝ HỌC DÁN số

L Ờ I N Ó I Đ Ầ U

Ngày nay, vấn đé dân số đã trở thành một trong số những 
vấn đề thời sự của thời đại. Đỏi với nhiều nước, trong đó có Việt 
Nam, việc gia tảng dân số đã gây nên không ít nhiều lo lắng.

Hơn nữa, thế giới ngày càng quan tâm đến chất lượng cuộc 
sống, nâng cao tính nhân văn trong cộng đồng xã hội. Điều 
này được thể hiện trong quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo 
dục của Liên hiệp quốc về quyền trẻ em. Đây cũng là một 
trong những nhân tố khiến truyền thống sinh nhiều con đã có 
từ nhiều thế kỷ nay đang sụp đổ. M ỗi gia đình hiện nay, 
thường chỉ có nhu cầu từ một đến hai con mà thôi. Đó chính là 
cơ chế tâm lý -  xã hội của sự hạ thấp số người đối với những 
điều kiện hiện đại cùa cuộc sông.

Riêng với Việt Nam,một trong những mục tiêu quan trọng 
của chính sách dân số là hạ thấp tỷ lệ sinh đẻ.

Để thực hiện ihắng lợi mục ticu này, Tâm lý học có một 
vai trò to lớn, bởi vì toàn bộ ý nguyện mạnh mẽ của hàng 
triệu các ông bố bà mẹ cuối cùng sẽ quyết định số lượng trẻ 
con được sinh trong đất nước”  (B.Urlanic).

Chủ thể và khách thể của hành vi dân số là con người - 
một thực thể có ý thức và ý chí - có những đặc điểm tâm lý



TRẨN TRỌNG THỦY {

nhất định, sống trong một hình thái kinh tế - xã hội nhất định. . 
V ì vậy, cùng với các mặt khác của sự tái sản xuất dân sỏ như: : 
y - sinh học, kinh tế - xã hội.., mặt tâm lý - xã hội của vấn đề : 
gia tăng dân số ngày càng được quan tám. Điều này thúc đẩy ' 
một ngành tâm lý học rất mới mẻ ra đời -  tâm lý học dân số. . 
Tập giáo trình này là tài liệu đầu tiên ở Việt Nam về Tâm lý ’ 
học dân số, một lĩnh vực khoa học hoàn toàn mới mẻ ờ đất 
nước chúng ta.

Nội dung của giáo trình gồm 4 chương:

I. Tâm lý học dân sô' nghiên cứu cái gì?

II. Những vấn đề tâm lý học của hành vi sinh đẻ ờ cấp độ 
xã hội.

III. Những vấn đề tâm lý học của hành vi sinh đẻ ở cấp 
gia đình.

IV . Những vấn đề tâm lý học cùa hành vi sinh đẻ ờ cấp độ 
cá nhân.

M ỗi chương chúng tôi đều chỉ rõ các mục tiêu cần đạt, các 
câu hỏi ôn tập và thảo luận về chương đó.

Hà Nội, tliáng 7 năm 2008
rri ' • 2Tác gia
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TÄM LÝ HỌC DÃN só

HÀNH VI SINH OẺ CỦA CÁ NHÂN -  MỘT VẤN OỂ 
CỦA TÂM LÝ HỌC

7



TÂVM LÝ HỌC DÁN SỎ

T Â M  L Ý  H Ọ C  D Â N  s ố
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TÂM LÝ HỌC DÂN số

C h ư ơ n g  I

TÂM LÝ HỌC DẦN s ố  NGHIÊN c ứ u  CÁI GÌ?

M ục tiêu:

Sau khi nghiên  cứu chương này người học phải có  khả 

năng:

1. N êu được các m ục tiêu và giải pháp cơ  bản trong chính  

sách dân số  của Đ ảng và nhà nước V iệt Nam .

2. Phân tích được vai trò của Tám  lý học trong công tác 

dân số  nói chung và trong v iệc thực hiện k ế hoạch hoá gia đình 

nói riêng.

3. Chứng m inh được hành vi sinh đẻ của cá nhân và gia  

đình là m ột vấn đề cùa Tâm  lý học.

4. X ác định được đ ối tượng cùa Tâm  lý học dân số.

5. Trình bày được nội dung và các chức năng của Tâm lý

học dân số .

I. HÀNH  VI SINH ĐẺ C Ủ A  GIA ĐÌNH VÀ CÁ NH ÂN LÀ  

M ỘT VẤN Đ Ề  C Ủ A  TÂM  LÝ HỌC D Â N  s ố

Trong những năm gần đây vấn đề sinh đẻ trở thành một 

trong những vấn đề thời sự nhất của thời đại. Đ ố i với nhiều
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nước, trong đó c ó  V iệt Nam , nó đã gây nên sự  lo lắng v ề  vriệc 

gia  tăng dân số.

•  Một vài sô' liệu vê sự gia tăng dân sô cùa thế gi (ri:
J650 -  ¡850: Dân số từ 500 triệu tăng lên 1 tỷ

1850 -  1930: Dân số từ 1 tỷ tăng lên 2 tỷ

1930 -  1960: Dán sô từ 2 tỷ tăng lên 3 tỳ

I960 -  1975: Dân sô lừ 3 tỷ tăng lẽn 4 tỷ

1975 -  1987: Dán sô từ 4 tỳ tâng lên 5 tỷ

------------------------------------------------------ TRẨN TRỌNG TWÙY

Liên Hiệp Quốc dự báo năm 2025 dán sô thê giới sẽ là 8,5' rv.

2050 dân sô thế giới sẽ là 11 tỷ.

•  Một vài số liệu về sự gia tăng dân số của Việt Nam:

1939 1945 1960 1970 1976 1980

18 triêu 25 triệu 30 triệu 39 triệu 49 triệu 54 triệu

1985 1987 1989 1990 1999 2001

60 triệu 63 triệu 65,435
triệu

67,207
triệu

76,323
triệu 79 triệu

Mặt khác, ngày nay tính nhân vãn đã được thể hiộn r õ  rệt 

trong các m ối quan hệ cùa con  người đối với con  người, tron g  

đó trẻ em  có  quyển  được bảo vệ, châm  sóc và g iáo  d ụ c , và 

quyền đó đã được cộn g  đồng quốc tế  thừa nhận trong công ước 

của Liên H iệp Q uốc về quyền  trẻ em . Chính trên cái nển của  

những thành tựu vĩ đại đó cùa loài người mà các  truyền thiống 

sinh  nhiều con  đã có  từ nhiều thế kỉ nay đang bị sụp đổ. Gia 

đình ngày càng có  sô' con  từ 1 đến 2 mà thôi. Cơ ch ế  tâm lý -
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TÂM LÝ HỌC DÂN số

xã hội của sự hạ thấp con số  trong gia đình là m ột loại thích 
ứng đặc biệt của con người đối với những điều kiện hiện đại 

của cu ộc sống.

M ột trong những m ục tiêu quan trọng của chính sách dân 

số  ờ V iệt N am  là hạ thấp tỉ lệ sinh đẻ.

•  Chính sách dán sô ở Việt Nam:

Ngay từ đấu những năm 60, Nhà nước dã dể ra cuộc vận dộng 
sinh dè có kể hoạch nhằm hạn chê sự gia tăng dân số.

Các Dại hội Đáng Cộng sản Việt Nam lần thứ IV, V7, 17, v a ... đểu 
coi chính sách dân sô là quốc sách, là chính sách xã hội sô 1.

Quyết định số 162 của Hội đồng Bộ trưởng ngày 291911988 vé 
chinh sách dân số và kê hoạch hoa gia đình quy đinh :

Vé số con :

- Dược đẻ tối đa là 2 con, đôi với cán bộ công nhân viên và bộ dội, 
gic đình sống ở thành thị, thị xã, khu kinh tế tập trung, gia đình ở vùng 
Đctìg bằng sông Hồng, sông Cửu Long, ven biển miền Trung.

- Được sinh tối da 3 con, đối với dồng bào dàn tộc miền núi phía 
Bắ:, vùng Tây Nguyên, Tây Nam, tái hôn vợ chổng đã có con riêng thì 
ch được sinh thêm một con chung; dã có 2 con đều bị dị tật, đẻ lần thứ 
nhít sinh đôi, sinh ba thì thôi, lần thứ 2 mà sinh đôi thì klìông coi là 
qui qui đinh.

Vé khoảng cách sinh con:

- C o n  thứ 2 cách con đầu từ 3 đến 5 năm. Nếu đẻ muộn sau 30 
tua thì có thể cách 2-3 nãm.

Tuổi kết hôn hợp lý:

- 22 tuổi dối với nữ, 24 đối với nam. Riêng ở vùng dán tộc miền núi 
có hể SCĨÌÌI hơn: 19 tuổi đối với nữ và 21 tuổi đối với nam.
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TRÁN TRỌNG 7THỦY

• Ngày 14!n 1993 hội nghị lán thứ IV Ban chấp hành Trung’ iươtìg 
Đáng khoá v u  dã ra Nghị quyết vẻ chính sách dán số vcà kê 
tioạch hoá giơ đình, xác định rõ các quan điểm cơ bản, mụic tiêu 
và các giái pháp của chính sách dán sô và kế hoạch hoai gia 
đình ở nưcic ta trong thời gian tới:
Các quan điem cơ bản:

a. Công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình là một bộ plìậm qịuan 
trọng của chiến lược phát triển đất nước, là một trong nhữmg' vấn 
đề kinh tế xã hội hàng đầu của nước ta, là một yếu tô cơ hám để 
nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng giũ dỉìmlĩ và 
của toàn xã hội.

b. Giải pháp để thực hiện công tác dàn số và kế hoạch hoá gia (đình 
là vận động, tuyên truyền và giáo dục gắn liền với dưa diịcĩh vụ 
kể hoạch hoá gia đình đến tận người dán, có chính sách mang 
lại lợi ích trực tiếp cho người chấp nhận gia đình ít com, tạo 
động lực thúc dẩy phong trào quần chúng thực hiện kế hoạch 
hoá gia đình.

c. Đáu tư cho công tác dân số kẻ hoạch hoá gia đình là íđẩu tư 
mang lại hiệu quá kinh tế trực tiếp rất cao. Nhà nước cầm tàng 
mức chi ngân sách cho công tác dán số và kể hoạch hxoá gia 
đình, đồng thời động viên sự đóng góp của cộng đồng và tranh 
thủ sự viện trợ quốc té.

d. Huy động lực lượng của toàn xã hội tham gia công tác cảm sô và 
kế hoạch hoá gia dinh, dồng thời phái có bộ máy chuyẽnỉ trách 
đủ mạnh để quản lý theo chương trình mục tiêu, bảo đảim cho 
các nguồn lực nói trên được sử dụng có hiệu quả và điên tận 
người dân.

đ. Để đạt được mục tiêu trong thời gian tương đối ngắnf iiềiu có ỷ 
nghĩa quyết đinh là Đảng vá chính quyển các cấp phải !ãmh đạo 
và chỉ đạo tổ thực hiện công tác dân số và kế hoạch hoágiia đình 
theo chương trình.
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T.ÂM LÝ HỌC DÃN số

Mục tiêu:
a. Mục tiêu tổng quát: thực hiện gia dinh ít con, khoe' mạnh, tạo 

áỉiéu kiện dế có cuộc sông âm no liạnh phúc.

b. Mục tiêu cụ thể: mỗi gia đình cliỉ có 1 hoặc 2 con, đểt(ri năm 2015 
bình quán trong xã hội mỗi gia đình (moi cập vợ chồng) có 2 con, tiến tới 
cm định quy mô dãn số từ giữa thê bi XIX. Tập trung mọi nỗ lực Iiliẳm tạo 
c huyển biến rõ rệt ngay trong tliập kỷ 90 này.

Giải pháp:

a. Sự lãnli dạo cùa Dàng và Nhà nước với công lác dãn sô và ké 
hoạcli lìoá gia đình.

b. Kinh phi cho công tác dán sô và k ế  hoạch hoá gia đình.

c. Hệ thống tổ chức làm công tác dân sô và kế hoạch hoá gia dinh.

d. Công tác thông tin, g iá o  dục, tuyên truyền.

đ. Dich vụ kê hoạch ỉioá gia đình.

e. Một sổ chính sách và quy địnli cụ í liê’ cần sớìn ban hành.

Đ ể thực hiện thắng lợi m ục tiêu này, tâm lý học có  m ột vai 

trò to lớn, bời vì “ ...toàn bộ ý nguyện mạnh m ẽ cùa hàng triệu 

các ông bố bà m ẹ cuối cùng sẽ quyết định số  lượng trẻ con  

được sinh ra trong đất nước” (30). Chính các  nhà dân số  học  

đã thừa nhận sự cần thiết phải có  sự tham g ia  của các nhà tâm  

lý  học vào việc nhận thức các vân đề dân số , v ì không thể cắt 

nghĩa được các xu thế hiện đại của dân số  ch ỉ bằng các nhân tố  

lịch sử, xã hội, kinh tế  và nhân khẩu, ở  đây các  nhân tô' tám  lý 

cá nhân giữ m ột vai trò quan trọng, chẳng hạn như các nhân tố  

ý thức, nhu cầu, động cơ, thuộc tính nhân cách , cũng như các  

nhân tố tâm lý xã hội như các tâm thế xã  h ộ i, các giá trị xã  

hội, các hiệu quả và quá trình hoạt động nhóm  (trong trường 

hợp này là gia đình).
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TRẨN TRỌNG TmÙY

Bản chất xã hội của vấn đề sinh đẻ là m ột trong các  vấin để 

cùa sự  c h ế  ước xã hội đối với hành vi. Ý nghĩa c h ế  ước đốii \với 

vấn đ ề sinh đẻ là ở  chỗ: sự  tái sản xuất dân s ố  được thực ỉhiiện 

trong những hoàn cảnh nhất định, những hoàn cảnh này qiuy  

định sự  tái sản xuất đó; nhưng đ ồng thời bản thân hoàn  cảtnh  

lại được con người làm biến đổi. Đ iều  này có  ngh ĩa  là, sự  'điiều 

chỉnh  vấn đề sinh đẻ ở  bên trong và bên ngoài g ia  đ ình  đưrợc 

nảy sinh  và trờ thành chuẩn mực trong những thời đ iểm  n h ất  

định cù a  sự tiến hoá của nhân loại và của g ia  đình, tiroing 

những điều kiện kinh tế  - xã  hội đặc biệt.

Chù thể và khách thể của hành vi sinh đẻ là con ngiểờv' -  

m ột thực thể có  ý thức và ý ch í, có  những đặc đ iểm  tâm lý  nhất 

định, sốn g  trong m ột hình thái kinh tế  -  xã  hội nhất định. C h o  

nên, cùng với các mặt khác cùa sự tái sản xuất dân số  -  c á c  

mặt y- sinh học, kinh tế  -  xã  h ộ i..., cần phải đề cập đến m ặt 

tâm lý - xã hội cùa vấn đề này. Cũng v ì vậy m à m ột ngành tâm  

lý  h ọc rất mới m ẻ đã ra đời- tâm lý học dân số. N ếu  tâm lý h ọc  

nói chung là khoa học về hành vi của con  người (5 2 ), thì tâm  

lý  h ọc dân số  là khoa học về hành vi sinh đẻ cùa họ. Ở đây  

hành vi sinh đẻ được hiểu là m ột hệ thống các  hành độnịg và 

thái đ ộ  có  nguyên nhân xã  hội và tâm lý , hướng vào v iệc sinh  

đ ẻ con  cá i hoặc vào sự hạn ch ế  số  lượng con  cá i, kể cả v iệc  

khước từ hoàn toàn việc sinh đẻ -  quyết đ ịnh sinh con (hìoặc 

không sinh con), các nhu cầu, tâm thế, đ ộn g  cơ , ý kiến ( nhất 

trí, xu n g  đột, tác đ ộng), có  liên  quan đến v iệc  sinh đẻ v:à áp 

dụng b iện  pháp tránh thai (6).
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IU. LỊCH s ử  XÁC ĐỊNH Đ ố l  TIJÖNG CỦA TÂM  LÝ HỌC 

D Â N  SỐ

Sự quan tâm đến tâm lý học dân số là một mắt xích trong 
c ả chuỗi phức lạp các sự kiện dân số và kinh nghiệm thực hành
-  khoa học cùa loài người. Từ lâu con người đã ý thức được 
răng việc tái sản xuất dân sô' là hệ quả và phương tiện của sự 
điều chỉnh quan hệ giữa con người và xã hội (môi trường). Tuy 
nhicn, điều đó vẫn chưa có nghĩa là con người đã biết gắn 
hành vi rieng lẻ với tâm lý cùa mình. Thứ nhất, là vì cho đến 
thê kỉ gần đây khả năng nhận thức cùa bản thân khoa học tâm 
lý  còn rất nghèo nàn. Thứ hai và là chủ yếu, trong phần lớn 
thời gian của lịch sử, mặc dù chứa đựng trong mình một tiềm 
năng nào đó của sự mâu thuẫn giữa xã hội và cá nhân, nhưng 
việc sinh đẻ chưa phải là một vấn đề của xã hội.

Đến một thời điểm nhất định, xã hội bắt đầu quan tâm 
nhiều hơn đến việc sinh đẻ một sô lượng con cụ thể so với việc 
quan tám của gia đình. Đó là nhân tố quyết định làm nảy sinh 
vấn đề về tỷ lộ sinh đẻ. Đầu thế kỉ XX, sự phát triển cùa xã hội 
và tư duy khoa học đã dẫn tới sự tương giao của vấn đề xã hội 
đã chín muồi và những sự quan tâm của khoa học tâm lý.

Cần phải thấy rằng, không phải các nhà tâm lý học mà 
các nhà dân số học là những người đầu tiên nghiên cứu tâm 
lý học dân số. Điều này được cắt nghĩa một cách đơn giản. 
Tâm lý học truyền thống đã nghiên cứu hoạt động tâm lý theo 
nghĩa hẹp của nó- nghiên cứu những hiện tượng, quá trình và 
quy luật tâm lý khác nhau. Còn ý nghĩa ứng dụng của nó bắt 
đầu được vạch ra tuỳ theo mức độ nảy sinh của các vấn đề và 
các nhiệm vụ thực tế, cỗ lrên quao tói sựtíịo đệng vao hành vi
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và ý thức cùa con người, tới sự điều chỉnh hoạt động sông ciùa 
xã hội. D ĩ nhiên là, trong lĩnh vực hoạt động của mình c:ác 
nhà dân số học đã đụng chạm đến các vấn đề và nhiệm VUJ (đó 
trước tiên, mà không thấy các nhà tâm lý học quan tâm iđ«ến 
chúng, nên chính họ đã bắt đầu quan tâm đến tâm lý họcc về 
hành vi sinh đẻ.

Sự kết hợp dân số học và tâm lý học được thể hiện trcomg 
khái niệm “ lỉành vi dân số”  do các nhà dân số học đưai ra. 

Nhưng khi ứng dụng nó vào hoạt động cùa mình, các nhà dân 
số học đụng phải những hiện tượng và quá trinh mà không thể 
nghiên cứu và giải thích chúng bằng những khái niệm và phiạm 
trù của khoa học dân số. Những quan điểm lí luận và nhiững 
chỉ dẫn thực tế cùa các nhà dân sô' không thể trừu xuất kchỏi 
bản chất xã hội, sinh học và tâm lý của con người. Đại (điện 
cùa các trường phái và xu hướng khoa học khác nhau đã Hiiểu 
được điều đó. Nhưng việc xác định đúng đắn đối tưịmg cùa 
tâm lý  học dân sô' phải trải qua một quá trình lịch sử nhất địịnh.

Ở phương Tây, tuyệt đại đa số các công trình nghiên cứu 
đều dành cho các vấn đề tâm lý  và tâm lí xã hội riêng biệt nảy 
sinh trong xã hội tư bản và các quốc gia phát triển, dưới ảnh 
hường của tư bản độc quyền. Phần lớn các cuộc thăm dòò và 
các chương trình dân số được soạn thảo đều đặt cho nrìlnh 
những mục tiêu hẹp, thuần tuý có tính chất thực dụng- tác 
động vào ý thức và hành vi sinh đẻ của con người hoặc vạdh ra 
những điều kiện và phương tiện cần thiết cho điều đó. Thiông 
thường, các nhà nghiên cứu phương Tây tập trung sự chú ý vào 
việc soạn thảo các phương pháp và thủ tục toán học, mà bỏ q ja  
các tiền đề lí luận và những biến số đa dạng có ảnh hưởng đến
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các hiện tượng dân số được nghiên cứu. Họ ít quan tâm đến 
biểu tượng chung về đối tượng, phương tiện và con đường phát 
triển của tâm lý học dân sô như là một ngành khoa học độc 
lập. Bởi vậy, họ không thảo luận các nguyên tắc phán chia các 
xu hướng riêng biệt của tâm lý học dân số và phân loại các tài 
liệu kinh nghiệm đã tích luỹ được, mà thiếu chúng thì không 
có một khoa học nào có thể phát triển một cách thắng lợi được. 
Nhiệm vụ hệ thống hoá các tri thức hiện có, phân tích có phê 
phán các kinh nghiệm tích lũy được và soạn thảo những chủ đề 
nghiên cứu có triển vọng đã được thay thế bằng những ý đổ 
định rõ một cách có tính chất sơ đồ các nhóm vấn đề riêng lẻ 
của tâm lý học dân số.

Điều này trước tiên có liên quan tới các nhà khoa học Mỹ, 
những người đã nghiên cứu mạnh mẽ nhất các vấn đề tâm lý 
học của việc sinh đẻ. Chẳng hạn, J.T. Fawcetl -  người đã có 
những nghiên cứu nền tàng trong lĩnh vực này đã lấy việc mô 
tả các nhân tố có ảnh hưởng đến việc sinh đè thay thế cho 
việc thảo luận về đối tượng của tâm lý học dân số (56). Trong 
sô' những nhân tô có ảnh hưởng đến tỷ lệ sinh đẻ, ông đã kể 
đến các giá trị và phong cách sống của cá nhân, các chức 
năng cùa trẻ con đôi với con người ở các trình độ khác nhau 
của xã hội, các động cơ sinh đẻ và nhu cầu về con cái. Các 
công trình dành cho tâm lý học dân sô' được ông phân thành 
một số nhóm: những nghiên cứu về tác động qua lại giữa các 
nhân tô' gia đình và sự sinh đẻ, những nhân tố tâm lý  cùa việc 
tránh thai, triệt sản và nạo thai.v.v... Đồng thời Fawcet cũng 
không hề đề ra một cấu trúc nào về đối tượng của tâm lý  học 
dân số, cũng khổng đề ra nội dung triển khai của các mật 
riêng lẻ cùa nó.
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R. Freedman (M ỹ), trên cơ sở tổng thuật các tài liệu, đíã 
tách ra hai hướng trong việc nghiên cứu tâm lý học dân số). 
Hướng thứ nhất dành cho các quá trình xã hội hoá, nghĩa lià 
việc dạy hành vi sinh đẻ và điều khiển sự sinh đẻ. ở  đây ngurờri 
ta có thảo luận về vai trò cùa môi trường xung quanh gần nhấít 
cùa cá nhân, về những người lãnh đạo dư luận và các kê nỉti 
giao tiếp giữa các cá nhân. Hướng thứ hai là nghiên cứu c:átc 
biến sô' tâm lý và tâm lí xã hội có liên quan tới sự sinh đẻ: câm  
giác lo sợ, mức độ mong muốn, mức độ ổn định của xúc cảim., 
tính xung động, thái độ đôi với tình dục, nhu cầu thành đạt, sự 
thoả mãn, sự lãnh cảm và niềm tin vào số phận, sự không thíich 
ứng cùa cá nhân đối với điều kiện sống...(59). Tuy nhiên, các  
biểu tượng cùa Freedman về các khía cạnh tâm lý của sự siinh 
đẻ là rất hạn chế. Chúng chỉ đề cập đến một vài nhân tố của  
hành vi nhóm và các thuộc tính sâu kín của nhân cách đưíợc 
xem như là hậu quả của môi trường xã hội không ổn định và 
của những quan hệ căng thẳng giữa các cá nhân thống trị trotng 
xã hội phương Tây. K. w . Back (M ĩ) đã quy các vấn đề cùa 
tâm lý học dân số vào các mô hình cá nhân cùa hành vi -  
những “ quyết định về dân số”  (51). Có những tài liệu nưróc 
ngoài cho phép giải thích đối tượng của tâm lý học dân số rộing 
hơn nhiẻu. Chẳng hạn, trong báo cáo của Uỷ ban chuyên g ia  
của tổ chức y tế thế giới về vấn đề điều chỉnh gia đình đã nhiận 

xét: vấn đề cần phải được nghiên cứu ở mức độ cá nhân, g ia  
đình, cộng đồng, dân tộc, khu vực và quốc tế (57).

Ở các nước xã hội chù nghía trước đây, đối tượng của tâìm 
lí học dân số cũng được mở rộng đáng kể.
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K.Lungwitz (CHDC Đức) đã liệt kê sự không thoà mãn về 
các điều kiện nhà ở và vé phạm vi sinh hoạt, làm tâng thêm sự 
sử dụng một cách có ý thức các phương pháp tránh thai, sự 
mâu thuẫn giữa các quyén lợi xã hội và cá nhân về dán sỏ vào 
sô' những nguyên nhân làm giảm tỷ lệ sinh đẻ không mang tính 
chất nhân khẩu (21).

Nhà nghiên cứu Hungari R.Andoocka đã coi giáo dục và 
tôn giáo thuộc những hiện tượng tâm lí xã hội có ảnh hưởng 
đến tỉ lệ sinh đẻ (2). E. Xabađi (Hungari) lại tập trung chú ý 
vào các tâm thế sinh đẻ, các động cơ điều chỉnh tỷ lệ sinh đẻ. 
L. Pakhlơ (Tiệp Khắc) đặt vấn đề về sự phụ thuộc cùa các 
động cơ của chính sách dân số vào trạng thái của các quá trình 
dân số. Nhà khoa học Nam Tư, M. Masura đã coi sự ảnh 
hưởng của các đặc điểm kinh tế- xã hội và văn hoá của cha mẹ 
đến tỷ lệ sinh đẻ, sự phức tạp của cấu trúc gia đình (tuỳ thuộc 
vào các phẩm chất nhân cách của cha mẹ và con cái) thuộc 
trong số những vấn đề khác của sự phát triển dân số. Khi 
nghiên cứu hành vi dân số L. Mônnarơ (Hungari) đã tách ra 
các nhân tố của môi trường xã hội, trong đó có cấu trúc bên 
trong cùa gia đình, các mối liên hộ trong nhóm cơ sờ, cũng 
như các mối quan hộ bạn bè, hàng xóm, ruột thịt, các mối liên 
hệ nhóm theo địa bàn cư trú. V. Vinhichúc (Tiệp Khắc) lại nêu 
lên vấn đề về mối liên hệ của các hiện tượng dân số với các 
môi quan hệ qua lại mới trong gia đình, khi các cặp cha mẹ rất 
trẻ đã có những đứa con lớn, khi những bậc ồng bà tương đối 
trẻ. M. M incôv (Hungari) đã xem xét quá trình tái sản xuất 
dân sô' trong hệ thống tác động qua lại giữa xã hội, gia đình và 
nhân cách, chú ý đến các thành tố như các giá trị sinh đẻ, các

21



TRÁN TRỌNG THíCry

chuẩn mực sinh đẻ, nhu cầu về con cái, sự định hướng cùa cá 
nhân đối với hộ thống các giá trị.

Như đã thấy, đối tượng của tâm lí học dân số trên lĩnh vạrc 
thực hành là rộng hơn trên lĩnh vực lí luận.

ở  Liên Xô trước đây cho đến trước Chiến tranh thế g;iới 
thứ hai, trong sách báo các vấn đề tâm lí học cùa sự sinh đẻ 
vẫn chưa có vị trí độc lập và hoàn chỉnh. Trong các tác phẩm 
riêng lẻ của các nhà dân sô' học và kinh tế học chi nhắc đỉến 
một cách thoảng qua các nhân tố có liên quan đến tỉ lệ sinh đẻ 
và có quan hệ đến tâm lý  con người. Trong những năm 20 - 30 
cùa thế kỷ X X , các nhà dân số học đã tiến hành những nghitên 
cứu nhằm vạch ra sự phụ thuộc giữa lòng mong muốn có c:on 
và số con hiện có (X .A. Nôvôxenxki, v .v .  Paevxki, M. V. 
Ptukha, A .M . Kônlôntai, X .A . Tôm ilin). Lần đầu tiên họ đã 
nêu lên tư tưởng về nguyện vọng có ý thức cùa phụ nữ nômg 
dân muốn hạn chế tỉ lệ sinh đẻ, về sự hạn chế có ý chí đôi wới 
tỉ lệ sinh đè do những điều kiện nặng nề cùa cuộc sông(22).

Từ giữa những năm 60 cùa thế kỷ XX , các vấn đề tâmi lí 
học của việc sinh đẻ ngày càng được các nhà dân số học thiảo 
luận một cách thật sự và cuối cùng, trong những năm gần đỉây 
chính bản thân các nhà tâm lí học cũng đã chú ý đến vấn đé 
siúh đẻ. Lúc đầu họ thảo luận vấn đề sinh đẻ nhân khi đề c:âp 
đến các vấn đề gia đình, giáo dục, thông tin đại chúng, nhưmg 
sau đó người ta đã bắt đầu có những nghiên cứu độc lập về V'ấn 

đế này. Trong cuốn sách giáo khoa về tâm lí học xã hội, G.1M 
Anđrâyêva đã xác định một vấn đề mới - đảm bảo sự phát trũểt 
tố i ưu của gia đình, hơn nữa vấn đề này còn gắn liền với SƯ 
nhận thức về các tâm thế bên trong gia đình đối với con c á i
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vcới v.ệc vạch ra các cơ chê và nguyên nhân hình thành các tâm 
thhế đ5 (3). E.V. Sôrỏkhôva cũng đã nêu lên vấn đồ sinh đẻ khi 
đđề cáp đến các khía cạnh tâm lý học cùa giáo dục cộng sản 
chhù rghĩa (26). Trong sự phát triển vấn đề tâm lí học của việc 
si inh iẻ ờ Liên Xô thì các nhà dân số đã giữ vai trò quan trọng. 
H iọ  lí những người đầu tiên cỏ gắng xác định đôi tượng tâm lý 
hnọc trong việc nghiên cứu hành vi sinh đẻ. Tại Hội nghị Xã hội 
haọc ouốc tế lần thứ V II tại Vácna, V.A . Bôrixôv đã đọc bản 
boáo (áo “ Dân số học và tâm lý học xã hội” . Trong báo cáo này 
vvấn cề tâm lý -  xã hội đã được gắn liền với việc phân tích các 
nìhân tố như động cơ và tâm thế trong hành vi sinh đẻ, được 
mghiẻn cứu bằng các cuộc thăm dò cấu trúc của các mối quan 
hiệ lên nhân cách trong gia đình, được nghiên cứu bằng 
pDhưcng pháp trắc đạt xã hội; các tâm thế của cá nhân, được 
wachra bàng các test và thang đo đặc biệt. Tác giả của báo cáo 
đlã đ) đến kết luận là, cần phải đào tạo những nhà chuyên môn 
wề din số học, nắm vững được cả bộ máy công cụ cùa cả dân số 
hiọc, lẫn của cả tâm lý học xã hội. Năm 1985, v .v .  Bôicô đã 
xtuất bản một công trình nghiên cứu khá tổng hợp vé những khía 
c;ạnh tâm lý xã hội của việc sinh đẻ (6), công trình cùa v .v .  
B3ÔÌC ) được chúng tôi sử dụng nhiều trong tài liệu này.

Như vậy là, mặc dù chưa nghiên cứu được một hệ thống 
hioàn chỉnh các nhân tố và chưa liệt kê được một cách tỉ mỉ các 
v/ấn ilề và các khái niệm cơ bản cùa tâm lý  học dân số, nhưng 
v/ấn <iề đã được xác định.

ờ V iệt Nam, trong những năm 80 của thế kỷ XX, việc 
mghiỉn cứu tâm lí học dân sô chưa được thực hiện. Trong 
kchikn khổ cùa Để án giáo dục dân số, lần đầu tiên việc lổng
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ghép nội dung giáo dục dân số vào giáo trình tâm lý học đíược 
soạn thảo và thử nghiệm (1). Đến nay, việc soạn thảo> và 
nghiên cứu về tâm lý học dân sô' như là một môn khoa học độc 
lập mới được tiến hành trong chương trình đào tạo bậc thạic sĩ 
về giáo dục dân số ở các trường đại học sư phạm. Tập giáo 
trình này là tài liệu đầu tiên ở Việt Nam về tâm lý học dãn số, 
một lĩnh vực khoa học hoàn toàn mới mẻ ở đất nước chúng Ita.

III. NỘI DUNG VÀ CHÚC NÀNG CỦA TÂM LÝ HỌC DÂN s ố

Khi vạch ra đối tượng của Tâm lý học dân số thì trước ttiên 
cần phải quan tâm đến vấn đề là nó không được trùng lảp với 
đối tượng nghiên cứu của các khoa học khác cũng nghiên <cứu 
về dân số. Việc nghiên cứu những hiện tượng, quá trình và (quy 
luật tham gia vào việc cải tổ các nhân tố của hiện thực rìuách 
quan, quy định việc sinh đẻ, thành các nhân tố của hiệr. tlhực 
chủ quan, nghĩa là thành cái tinh thần, tâm lý (các hình ảinh, 
động cơ, nhu cầu, hứng thú, tâm thế, định hướng giá trị ó  lỉiên 
quan tới hành vi sinh đẻ) chính là phần việc của tâm 1} hiọc. 
Chính quá trình cải tổ  hiện thực khách quan thành hiệt tihực 
chủ quan (với tất cả mọi hoàn cảnh tham gia vào đó) khổng 
được bất cứ một khoa học nào khác, có nghiên cứu về sirh đè, 
đảm nhận ngoài tâm lý học cả. Điều chủ yếu ở đây là: VỊch ra 
những cơ chế tâm lý của quá trình này, được thể hiện klhác 
nhau về chất lượng ở các cấp độ khác nhau- ý thức cia cá 
nhân, của gia đình, của nhóm và của đại chúng.

Tâm lý học dân sô' cần phải giải đáp được các câu hoi mà 
khoa học và thực tiễn rất quan tâm: các nhân tô' khách quin (ví 
dụ, sự phát triển kinh tế -xã hội, các điều kiện lao động, hoài
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cành gia đình, các truyền thống...) bằng cách nào làm xuất 
hiiện các nhu cầu, động cơ, tâm thế, định hướng giá trị về sinh 
điẻ điển hình và không điên hình đối với con cái? Con người 
tr ải nghiệm những trạng thái nào khi thế giới chủ quan của họ- 
các động cơ, tâm thế và giá trị sinh đẻ- bị biến đổi dưới tác 
động của các nhân tô khách quan? Con người thường sử dụng 
những phương tiện tự vệ tâm lý nào để khắc phục sự không 
trùng hợp của những tâm thế và giá trị sinh đẻ đã có với những 
cái cần phải có cho phù hợp với những đòi hỏi mới cùa hiện 
thực khách quan? Có thể tác động như thế nào vào các tâm thế 
và giá trị sinh đẻ của cá nhân, gia đình, các nhóm riêng lẻ và 
dân chúng nói chung để điều chỉnh được hành vi sinh đẻ?

Quá trình cải tổ hiện thực khách quan có liên quan tới 
hành vi sinh đẻ thành hiện thực chủ quan- những tâm thế, động 
cơ, nhu cầu, giá trị sinh đẻ- chỉ là một mặt trong đối tượng của 
tâm lý học dân số. Còn một mặt khác nữa -  vạch ra những hậu 
quả tâm lý và tâm lý xã hội của sự cải tổ ấy, nghĩa là lôgic, 
nguyên tắc và cơ chế phát triển của hiện thực chủ quan có 
quan hệ tới hành vi sinh đẻ, và ảnh hường ngược lại cùa hiện 
thực chủ quan đối với thế giới xung quanh.

ở  đây đòi hỏi phải nghicn cứu các vấn đề sau: các tâm 
thế và giá trị sinh đẻ nảy sinh ờ cá nhân, gia đình hay một 
cộng đồng nhất định (dân tộc, chủng tộc, nhóm nghề nghiệp- 
xã hội hay nhóm giới tính- lứa tuổi) được phát triển và ảnh 
hưởng như thê nào trong mối quan hệ với xã hội và các tiểu 
hộ thống khác nhau của nó? Chúng quy định lập trường sống 
và sự tự ý thức của con người sau này như thế nào? Chúng tác 
động như thế nào đến các truyền thống và chuẩn mực của
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hành vi hiện có, bao gổm cả truyền thống và chuẩn mực của 
gia đình, cùa các mối quan hệ vợ chổng và việc sinh 'đẻ? 
Chúng chi phối như thế nào các hành động sinh đẻ cụ thiể -  
sự quyết định về việc sinh con?

Việc xem xét các mặt kể trên trong đối tượng của tâmi lý 
học dân số không thể không sử dụng nhiều tiền đề và nhâm tố 
mà các khoa học khác đã sử dụng khi nghiên cứu việc tái sản 
xuất dân cư. Nhưng mặt bằng phân tích tâm lý đối với chiúng 
thì khác hẳn.

Thứ nhất, các nhà tâm lý học chú ý đến các tiền đề: và 
nhân tố phi tâm lý để phân tích một phạm vi khá hạn chế các 
hiện tượng có liên quan tới việc sinh đẻ, cụ thể là để phân Itích 
hành vi sinh đẻ của cá nhân.

Thứ hai, khi nghiên cứu hành vi sinh đẻ, các nhà támi lý 
học chú ý đến các tiền đề và nhân tố phi tâm lý để giải quiyết 
những nhiệm vụ thuần tuý tâm lý học. Đó là những nhiệmi vụ 
cơ bản sau:

1. Vạch ra các cơ chê tâm lý của những tác động cb các 
nhân tô' của hiện thực khách quan gây nên đối với hành VI Siinh 
đẻ cùa cá nhân và gia đình. Cơ chế này chính là một bộ plhận 
cấu thành của quá trình chung hơn- quá trình cải tổ hiệr tlhực 
khách quan thành hiện thực chủ quan có liên quan tới hmlh vi 
sinh đè.

2. Xác định vai trò và ảnh hưởng tâm lý của các n l â m  t ố  

quỵ định hành vi sinh đè, tác động ở cấp độ xã hội, các ihiÓTi 
dân tộc, nghề nghiệp- xã hội, lứa tuổi- giới tính, gia đình vàà cá 
nhân. Trong số các nhân tố quy định hành vi sinh đẻ ở cì'p> tộ 
xã hội có thể kể đến các nhân tô' sau: không khí chíihi trị
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chiung, mức độ ổn định của hệ thống xã hội, tình hình dán số, 
múíc độ phát triển kinh tế xã hội, hoạt động của các thiết chế 
xã hội (trong mức độ mà chúng có thể quy định tâm lý của 
hành vi sinh đẻ), bao gồm sự xã hội hoá thanh niên, chính sách 
và sự tuyên truyền dân số.

ở  cấp độ các nhóm dân tộc, nlióm nghề nghiệp- xã hội, 
nhóm giới tính- lứa tuổi thì có các nhân tố như: nếp sống, 
truyền thống, các chuẩn mực, các quan điểm tôn giáo, các quy 
luật phát triển của các cộng đổng người, ý thức công dân, tính 
tích cực xã hội của các nhóm dân cư khác nhau, quan hệ liên 
nhóm giữa các đại diện của các thê hệ khác nhau.

ở  cấp độ gia đình có thể kể các nhân tố sau: đặc điểm giáo 
dục nhân cách trong nhà trường, số lượng anh chị em, độ bển 
vững của hôn nhân, phong cách thực hiện các chức năng của 
mình ở các cặp vợ chồng, sự tham gia của các thế hệ lớn tuổi 
vào việc giúp đỡ cho các gia đình trẻ tuổi, tổ chức và các hình 
thức hoạt động cùa gia đình.

Ở cấp độ cá nhân có thể kể các nhân tố sau: vị thế của cá 
nhân trong xã hội, lập trường sống, tính tích cực, kinh nghiệm 
sống, trình độ văn hoá- học vấn, tiềm năng sư phạm...

Ngoài những nhân tố phi tâm lý kể trên, dĩ nhiên các nhà 
tâm lý học còn nghiên cứu cả những nhân tô' tâm lý và tâm lý 
xã hội quy định hành vi sinh đẻ. ở  cấp độ gia đình, đó là: 
quan hệ qua lại của vợ chồng, cha mẹ và con cái, sự nhất trí 
và tương đồng của các thành viên trong gia đình, hiệu quả 
của các hoạt động cùng nhau (bắt chước, đồng cảm, cổ vũ lẫn 
nhau...), không khí tâm lý xã hội trong gia đình, những đặc 
điểm vể giao tiếp. Ở cấp độ cá nhân, đó là: lòng yêu con trẻ, 
tính cách, tâm thế, năng lực thông cảm, tính quảng giao, sự
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phát triển xúc cảm và tình cảm, ý thức công dân, định hiưởng 
giá trị, tự ý thức.

Đánh giá các hậu quả tâm lý và tâm lý- xã hội có liên «quan 
với kết quả cùa hành vi sinh đẻ và quan sát được ở cấp độ xã 
hội, cộng đồng, gia đình và cá nhân.

3. Nhận thức các phương tiện tâm lý xã hội của sự biểu 
hiện hiện thực chủ quan có liên quan tới hành vi sinh đẻ. Như 
ta đã rõ, các động cơ, nhu cầu, hứng thú, tâm thế sinh đẻ và 
những định hướng giá trị phù hợp với chúng của cá nhân tạo 
thành cái hiện thực chủ quan đó. Nhưng con người lại có thể 
gọi những nguyên nhân hạn chê' số con, ý kiến về những gia 
đình có số lượng con khác nhau; thái độ thực tế và thái độ- trên 
lời nói đối với trẻ em; sự phán xét về vai trò của trẻ con trong 
đời sống xã hội, gia đình và cá nhân; không khí đạo đức- luân 
lý xung quanh vấn đề giảm, tăng hay ổn định hoá tỷ lệ sinh 
đẻ... là những phương tiện biểu hiện của hiện thực chủ quain.

Cũng như các khoa học khác, tâm lý học một mặt vạch ra sự 
phụ thuộc nhất định giữa các nhân tô xã hội- lịch sử của sự tổn tại 
gia đình và cá nhân với hành vi sinh đẻ của chúng, và mặt kchác- 
sự phụ thuộc giữa những đặc điểm bên trong cùa gia đình wà cá 
nhân với nhũng đặc trưng trong hành vi sinh đẻ của chiihg. 
Nhưng tâm lý học có một mục tiêu hoàn toàn độc lập- tìm ra các 
cơ chế, phương tiện và phương pháp tác động vào gia đình \và cá 
nhân để gây ra những xu thế hành vi sinh đẻ có triển vọng đổ)i 'ới 
cuộc sôìig theo quan điểm của xã hội. Còn các khoa học khác thì 
luận chứng cho các tiền đề, sự cần thiết, mức độ thời hạn các giai 
đoạn và những hậu quả đáng tin cậy của sự tác động đó.

Khi nghiên cứu hành vi sinh đẻ, tâm lý học có một loạt 
chức năng chuyên biệt. Đó là các chức năng chủ yếu sau đ;â>:
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Cliức năng phương pháp luận riêng- trên cơ sở những tiền 
đề, quan niệm tám lý học và với sự trợ giúp cùa các khái niệm 
tương ứng mà đề ra những giả thuyết về các nguyên nhân và 
cơ chế này sinh các kiểu hành vi sinh đẻ, thực hiện việc hệ 
thống hoá và khái quát hoá các tài liệu kinh nghiệm.

Chức nănẹ diễn giải- bằng những quan niệm, khái niệm và 
các sự kiện tâm lý mà giải thích các sự kiện của hành vi sinh 
đẻ trong q"á khứ và trong hiện tại;

Chức năng phê phán- các tri thức tâm lý học về bản chất 
cùa các mối quan hệ xã hội, quan hệ nhóm và hành vi của cá 
nhân được sử dụng để luận chứng hay bác bỏ những kết luận 
và dự báo về hành vi sinh đẻ của các cộng đồng, các kiểu gia 
đình và cá nhân riêng biệt.

Chức năng quyết đinh- nhờ những khái niệm tâm lý học 
mà mối liên hộ tương hỗ và những đặc điểm chuyển hoá từ 
những hiện tượng thuộc cấp độ này sang những hiện tượng 
thuộc cấp độ kia- từ cái bên ngoài sang cái bên trong, từ cái xã 
hội sang cái cá nhân, từ cái kinh tế sang cái tâm lý, từ cái vật 
chất sang cái tinh thần (tâm lý), từ cái sinh học sang cái xã 
hội- được xác định.

Chức năng thực dụng- các tri thức tâm lý học cho phcp thu 
nhận các kết luận và sự kiện có lợi cho thực tiễn điều chỉnh 
các quá trình xã hội, trước hết là dân số, cũng như thực tiễn 
phát triển của gia đình và cá nhân.

Chức năng liiệu chỉnh- trén cơ sờ những hiểu biết về cơ 
chế tác động, thể hiện, về các nhân tô' quy định và hậu quả của 
hành vi sinh đẻ mà người ta đưa ra những sự bổ sung vào nội 
dung của chính sách dân số và cùa việc tuyên truyền về dân số 
để thực hiện chính sách đó.
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Ngày nay người ta vẫn tiếp tục thào luận và nhận ra đối 
tượng của tãm lý học dân số ngày một chính xác hơn. Nlhững 
cuộc thảo luận xung quanh các thể hiện cơ bản của hàiih vi 
sinh đẻ đã thúc đẩy điều đó một cách đáng kể. Một trong 
những thể hiện trung tâm cùa hành vi sinh đẻ chính là nluu cầu 
vé con cái (sẽ nói ở chương IV). Bây giờ, ta có thể xác định 
như sau: Tám lý học dân số  nghiên cứu các hiện tượng, quá 
trình, quy luật và các nhân tô quy đinh sự cải tổ  hiện thực 
kliácli quan, có quan hệ với việc sinh dè, thành hiện thựiC chủ 
quan- các nliu càu, dộng cơ, túm thể và giá trị sinh dẻ, cũng 
như động tliái phát triển và ảnh hưởng cùa nó đến thái d.ộ sau 
này của cá nliân đối với mình, đổi với con cái và thế’ giới 
xung quanli.

CÂU HỞI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN:
1. Tâm lý học dân số là gì?
2. Tại sao hành vi sinh đẻ của cá nhân và gia đình lại là 

một vấn đề cùa Tâm lý học dân số?
3. Hãy bình luận về bức tranh ở trang đầu tiên cùa giáo 

trình.
4. Tâm lý học dân sô' có những nội dung cơ bản nào?’
5. Nêu các nhân tô quy định hành vi sinh đẻ ở các c;ấf độ 

xã hội, gia đình và cá nhân, vai trò và ảnh hường âm 
lý của các nhân tố đó.

6. Tâm lý học dân sô' có những chức năng nào?

3 0
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Mục tiêu:

Sau khi nghiên cứu chương này người học phải có khả 
năng:

1. Lý giải được hiện tượng sinh đẻ là một hiện tượng xã 
hội chứ không phải đơn thuần là một hiện tượng sinh 
học.

2. Phân tích được ảnh hưởng của lối sông đô thị đến vấn 
đề sinh đẻ.

3. Trình bày được mật tâm lý - đạo đức của vấn đề sinh 
đè.

4. Phân tích được vai trò của Tâm lý học đối với việc 
hoạch định chính sách dân số.

5. Trình bày được các khía cạnh Tâm lý học (mục tiêu, cơ 
sở động cơ hoá, chiến thuật tâm lý, chiến lược của việc 
tuyên truyền dân số, thái độ của dân chúng đôi với việc 
tuyên truyền, các nguyên tắc thực hiện tuyên truyền 
dân số).
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I. HẠ THẤP TỶ LỆ SINH ĐÈ LÀ MỘT QUÁ TRÌNH THÍCH 
ÚNG XÃ HỘI

Giảm tỷ lệ sinh đẻ là một hiện tượng có tính chất quy luiật, 
mặc dù chưa có cơ sở để nói rằng hiện tượng đó sẽ được duy trì 
mãi mãi. Nhờ có cơ chế này mà thế hệ con người ngày nay miới 
thích ứng được với những điều kiện mới của cuộc sống. Giảưn 
sinh đẻ có thể coi như là một trong những cơ chế thích ứmg 
trong thế giới hiện đại, như là một hình thức của quá trình thíich 
ứng không ngừng cùa con người với hiện thực xung quanh.

Trong điều kiện của nền văn minh cao như ngày nay, khi 
mà con người có những dạng tự ý thức cao cấp, thì các cơ cỉhế 
thích ứng sẽ không chỉ bảo đảm cho sự sinh tổn của họ tromg 
những điều kiện sinh thái nhất định (đó chỉ là một dạng thích 
nghi đơn giản nhất- sự cân bằng dân số), mà còn làm nảy sinh 
sự tác động qua lại hài hoà của một cộng đồng có số lượng 
người nhất định với môi trường xã hội xung quanh, đảm bio 
cho sự tiện nghi tâm lý cùa mỗi cá nhân. Hình thức thích ứng 
tâm lý này mang tính chất xã hội. Sự thích ứng xã hội thể hiện 
như là một hình thức liên hệ và như là một phương tiện duy trì 
tính bền vững tương đối, sự bình thản, tính ổn định, tính trọn 
vẹn cùa thế giới nội tâm của mỗi nhân cách và sự thống nhất 
hành vi của họ với môi trường bên ngoài.

Ngay ờ người nguyên thuỳ cũng đã có những khả năng tác 
động có mục đích vào quá trình dân số, tuy không nhiều 
nhưng trong mức độ đã có thì hành vi của con người không 
phải là những bản nâng, mà được quy định bời những chuẩn 
mực vãn hoá- xã hội. Từ thủa xa xưa con người đã biết hạn chế 
tỳ lệ sinh đẻ một cách nhân tạo, lúc đầu bằng các biện pháp
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còn ‘thô bạo’, nhưng sau này các biện pháp tinh tế hơn. Sự giết 
trẻ em được hợp pháp hoá, việc làm truỵ thai, những điều cấm 
kỵ đã luồn luôn đem lại cho con người khả năng điéu chỉnh sự 
gia tăng dân số của quần thể. Có nhiều phương tiện khác cũng 
thực hiện chức năng đó: chủ tâm kéo dài thời gian cho con bú 
đổ cản trờ sự thụ thai mới, giao hợp gián đoạn...

Dần dần đã hình thành các cơ chế mới điều chỉnh tỷ lệ sinh 
đẻ, có cơ sờ là hộ thống các tác nhân điều hoà mang tính văn 
hoá. Nl.ũng tác nhân này cuối cùng lại được xây dựng bằng 
cách này hay cách khác theo các tình huống dân số (trước hết là 
mức tử và mức sinh). Đó là các chuẩn mực đạo đức - giới tính, 
mà tuỳ theo mức độ cần thiết chúng sẽ trở nên nghiêm ngặt hơn 
lên hay kém đi trong xã hội, người ta trách phạt hay khuyến 
khích những sự chung chạ ngoài hôn nhân hay trong sinh hoạt 
vợ chồng là tuỳ theo những điều kiện bên ngoài- mật độ của 
quần thể, trạng thái của môi trường xung quanh, các nguồn dự 
trữ thức ăn... Đó là sự điều chỉnh sinh đẻ bằng luật hỏn nhân- 
thông qua việc xác định thời hạn được kết hôn, thời hạn này có 
thể trở nên sớm hay muộn hơn, hoặc thông qua những sự cấm 
đoán hay cho phép tái kết hôn. Đó còn là những chuẩn mực 
điểu chỉnh hành vi sinh đẻ với sự tính toán sao cho cắt rời mối 
liên hệ tự động giữa hành vi tình dục với sự sinh đẻ, sao cho 
việc tránh không sinh con là hậu quả tự nhiên cùa hành động 
tình dục (nên nhớ rằng đạo Thiên' Chúa đã từng cấm bất cứ hành 

' động khoái lạc nào không dẫn đến sinh đẻ!).
Những cơ chế điều hoà sinh đẻ giống nhau được sử dụng 

trong xã hội theo những mục đích vừa duy trì sự cân bằng giữa 
số lượng, mật độ dân cư và môi trường sinh thái, vừa đảm bảo
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Sự thích ứng xã hội. Những sự thích ứng xã hội khác với sự can 
bằng dân số chủ yếu ờ mặt động cơ- ý chí của nó. Có nhiềui sự 
kiện lịch sử chứng minh điều đó. Chẳng hạn, theo truyền thông 
của người Nhật thì trong năm “lửa và ngựa” không nên sinh 
con, vì các cô gái được sinh ra trong năm đó nhất đinh sẽ 
mang mối bất hạnh về nhà chồng, và thường khống ai làm mối 
cho các cô gái sinh ra vào năm đó. Ngày nay điều đó vẫn điược 
giữ nguyên. Cứ 60 năm thì cái năm “độc ác” đó lại lặp lạ i và 
lần gần đây nhất là năm 1966. Vì vậy, theo thống kê của Nhật 
Bản thì trong năm 1966 số trẻ em Nhật ra đời ít hơn 25% so 
với năm trước!

Nói chung, trong các thời kỳ khác nhau thì ỷ nghĩa của sự 
thích ứng xã hội bằng biện pháp giảm sinh đẻ vẫn giữ nguiyên 
không đổi. Vấn đề là ở chỗ: cá nhân tự giác bảo đảm chc mình 
một mức độ độc lập nào đó trong hành vi sinh đè đối vớ. hiành 
vi tình dục. Nhưng mục đích cùa sự điều hoà xã hội bằnị cách 
giảm sinh đẻ lại được biến đổi theo lịch sử.

Trong suốt một thời kỳ lâu dài của sự phát triển loài ngíười, 
sự điều tiết sinh đẻ vẫn là một biện pháp thích ứng của Ci mhin 
đối với những điều kiện sinh thái và kinh tế- xã hội cja đời 
sống. Trong những trường hợp riêng lẻ, sự thích ứng có thể 
mang tính chất chính trị hoặc tôn giáo.

Trong thời đại ngày nay, việc giảm sinh đẻ ngày càng trở 
thành phương tiện điều hoà mối tương quan giữa văn \o ả  'á 
nhân của con người (tri thức, kinh nghiệm sống, nhu cầui vật 
chất và tinh thần, các giá trị, các biểu tượng về mình...) 'à vi« 
hoá cùa xã hội (các yếu tố của mỏi trường do con ngưâ ssáig 
tạo ra trong tiến trình phát triển của nền vãn minh để thcả ìmin
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các nhu cầu và ticm nũng tinh thần của mình: các tri thức, các 
giá trị, nghệ thuật, các phương tiện và hình thức thoả mãn nhu 
cáu vật chất và tinh thần, việc sử dụng thời gian rỗi, các loại 
hoạt động...).

Đối với con người hiện tại, việc điều hoà số con trong gia 
đình đã trở thành một trong nhũng phương tiện phù hợp nhất 
để đạt được một mức độ cộng hưởng nào đó giữa hai hệ thống 
vãn hoá- cá nhân và xã hội, cụ thể là một phương tiện điều hoà 
mức độ tham gia của cá nhân vào việc tái sản xuất các cùa cải 
vật chất và tinh thần, các điều kiện sống, điều kiện ân ở, vào 
việc sử dụng quyền tự do cá nhân, vào việc tập trung hợp lý 
các sức mạnh cùa cá nhân. Rút cuộc, việc điều hoà sinh đẻ là 
điều kiện cùa việc sử dụng hợp lý các dự trữ của cá nhân (các 
học vấn đã lĩnh hội được, các phương tiện vật chất, sức 
khoẻ...), cùa sự thống nhất các tâm thế, sờ thích, mục đích 
đồng thời cũng là điều kiện sử dụng các của cải và phương tiện 
xã hội để đảm bảo cuộc sống. Sự hạn chế số con trong gia đình 
một cách có ý thức là một trcng những phương tiện có thể làm 
được đối với cá nhân để thoả mãn các nhu cầu (vật chất và tinh 
thần) và duy trì chúng ờ một mức độ nhất định.

Hệ thống giáo dục của xã hội hiện đại, sự mờ rộng nhanh 
chóng các tri thức, các phương tiện thông tin đại chúng có một 
vai trò quan trọng ở chỗ: con người giờ đây đã hiểu được khá 
rộng rãi về các thành đạt tiềm tàng có thể trở thành hiện thực 
bằng thực tiễn xã hội và bằng hoạt động cùa cá nhân.

Việc xây dựng lại hệ thống các định hướng giá trị của cá 
nhân- kiểu định huớng quy chiếu (nghĩa là hướng vào môi 
trường xung quanh gần nhất) đã nhường chỗ cho kiểu định
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hướng vào nền văn hoá của xã hội nói chung- đã trử thành kết 
quả của trình độ học vấn cao, cùa sự thông thái, của sự giàu 
thông tin.

Vô tuyến truyền hình, radio, chiếu băng, video, sách 
báo, du lịch luôn luôn phá vỡ sự khép kín của các mỏi liên 
hệ khép kín cùa cá nhân. Nguyện vọng muốn đồng n*hất 
mình với cộng đổng gần gũi nhất ngày càng nhường chỗ cho 
nhu cầu đạt tới sự cộng hường giữa văn hoá cá nhân và văn  
hoá của xã hội.

Có nhiều cách khác nhau để đạt được sự cộng hường đó. 
Khước từ việc đẻ con (thường là đối với con thứ hai trờ đi}) là 
một trong những phương tiện để cá nhân đạt được sự cộng 
hường giữa văn hoá cá nhân và văn hoá của xã hội. Một 
phương tiện khác là đẻ muộn. Trong trường hợp này vấn đề 
cộng hường được giải quyết hoặc bằng thời gian, hoặc cá nhân 
xác lập cho mình một thứ tự của các mục tiêu trong cuộc đời: 
tốt nghiệp ra trường, nhận được căn hộ phân phối, giữ một 
cương vị trong xã hội, đẻ con...ở đây vấn để cộng hưởng điược 
giải quyết bằng con đường sắp xếp các sự kiện trong cuộc dời. 
Trong lối sống hiện đại, việc các ông bô' bà mẹ trẻ “chuyển 
gánh nặng” nuối dạy con cái sang vai thế hệ già- các cụ ông; và 
các cụ bà- cũng khá phổ biến. Đó là phương thức di chuyển 
chức năng. Cũng có trường hợp cha mẹ (hoặc một trong hai 
người) giải quyết vấn đề cộng hường bằng cách hạ thấp rmột 
cách có ý thức hoặc vô thức các yêu cầu đối với chất lưtựng 
giáo dục con, ít dành cho con sự chú ý và thời gian, chỉ qiuan 
tâm trước hết đến những đòi hỏi cùa cá nhân mình. Đ6 !à 
phương thức đơìi gián hoá trách nhiệm làm cha mẹ.



TÂN LÝ HỌC DÂN SỔ

Đối với con người hiện đại thì việc đạt tới sự cộng hưởng 
của văn hoá cá nhân và vãn hoá xã hội không phải là mục đích 
duy nhất, tuy là mục đích chính cùa sự thích ứng xã hội bằng 
con đường hạn chế sinh đẻ. Còn có một mục đích khác là; 
tránh sự quá tải vé mặt thể lực và tâm lý. Cuộc cách mạng 
khoa học- kỹ thuật hiện đại góp phần làm thay đổi nhịp điệu 
và điều kiện sống, lao động, sinh hoạt của con người. Cùng với 
sự mở rộng các khả năng thể lực và trí tuệ của con người bằng 
sự phát triển kỹ thuật, ngày càng có nhiều đòi hỏi được đề ra 
cho tổ chức tám lý của con người. Việc tăng số lượng các đối 
tương và quá trình mà con người phải điều khiển, việc tăng các 
luóng thông tin mà con người phải nắm lấy và xử lý, việc mở 
rộng tầm vực tốc độ của các quá trình được điều khiển, sự cần 
thiết phải làm việc trong các điều kiện đặc biệt, việc gia tăng 
sô lượng các cuộc tiếp xúc liên nhân cách, việc tăng số thời 
gian rỗi, việc dành thời gian ngày càng nhiều cho sự tự học và 
giao iưu vãn hoá- tất cả những điều đó đề ra những yêu cầu 
đặc biệt đối với sự tri giác, chú ý, trí nhớ, tư duy và cảm xúc- ý 
chí của con người thời nay.

Dĩ nhiên, không nên cường điệu cái nguyện vọng muốn 
tiết kiệm các dự trữ tâm- sinh lý, tránh sự quá tải về tâm lý và 
íhể lực để coi nó như là nguyên nhân của sự hạn chế số con. 
Nhưng nó là một thực tế trong thời đại ngày nay.

Như vậy, con người hiện đại giải quyết vấn đề hạn chế số 
con theo những mục đích đặc trưng, do hoàn cảnh khách quan 
của thời đại đặt ra. Những mục đích này chỉ là sự phản chiếu 
các hiện tượng khách quan vào ý thức của con người mà thôi. 
Sự giác ngộ các mục đích đó sẽ làm cho con người cảm thấy
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việc hạn chế sinh đẻ là điều cần thiết tất yếu đối với chính bảin 
thân và xã hội, do đó sẽ thoải mái, tự giác thực hiện chính sáclh 
dân sô' của Nhà nước. Việc giáo dục cho thế hệ trẻ về vấn đíề 
dân số, về đời sống gia đình và giới tính ngay từ khi còn ngổri 
trên ghế nhà trường là một nền tảng rất căn bản và vững chắic 
cho sự giác ngộ nói trên.

II. ẢNH HUỞNG CỦA Lối SốNG ĐÔ THỊ ĐẾN VAN ĐỂ 
SINH ĐÈ
Nhiều công trình nghiên cứu đã cho thấy rõ rằng nhiều vấn 

đề dân số hiện đại có liên quan với những đặc điểm của đờà 
sống con người trong những thành phố lớn. Người ta đã phá t 
hiện thấy có sự phụ thuộc rõ rệt của tỷ lệ sinh đẻ vào độ lớn và 
kiểu loại khu vực dân cư. Các nhà nghiên cứu đã vạch ra quy 
luật chung như sau: thông thường tỷ lệ sinh đẻ ờ nông thôn cao 
hơn so với thành phố; và thành phố càng lớn thì tỷ lệ sinh đẻ 
càng thấp. Chẳng hạn, những kết quả nghiên cứu ở nước 
CHLB Nga đã cho thấy rõ điều đó: số con mong đợi ờ những 
phụ nữ nông thôn (đã có gia đình) trung bình là 2,6; ở phụ nữ 
thành thị là 1,86, trong khi đó những đô thị có dân cư dưới 2 
vạn- 2,14, có dân số từ 2 đến 10 vạn- 1,96, từ 10 đến 50 vạn 
trở lên- 1,63 (28). Tỷ lệ sinh chung, riêng và theo lứa tuổi đều 
có liên quan với những đặc điểm về cấu trúc dân số cùa đô thị. 
Đổng thời cũng không được quy rút vai trò cùa sự chuyển cư 
vào sự biến đổi cấu trúc dân cư của các đô thị. Ở đây còn có 
những mối liên hệ phức tạp hơn. Ví dụ, có quan điểm cho rằng 
chỉ số về số lượng chuyển cư có liên quan với sự tái sản xuất 
dân cư: sự gia tăng tự nhiên của nó ở các đô thị tương ứng với 
sự gia tăng dân sô' cơ học cao.
38
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Hành vi sinh đẻ của dân cư ờ các thành phố được quy định 
bời tính chất của sự tham gia của họ vào sản xuất xã hội. Ở các 
thành phố, đặc biệt là ờ các thành phố lớn người ta thấy sô phụ 
nữ tham gia sàn xuất xã hội cao hơn, trình độ học vấn cao hơn 
và tỷ lệ sinh thấp hơn.

Vai trò tâm lý- xã hội độc lập cùa lôi sống đô thị trong sự 
tác động vào cơ chế tái sản xuất dân cư là ờ chỗ: đô thị làm 
“lung lay” các truyền thống và tập quán sinh đẻ. Mật độ và sự 
tập trung các khu vực dân cư có ảnh hưởng đến tính chất của 
các mỏi quan hệ giữa con người với nhau. Người dân sống ờ 
đô thị tiếp xúc với người khác nhiều hơn hẳn so với người dân 
sống ở thôn quê. Việc thoả mãn nhu cầu của dân thành thị phụ 
thuộc vào những người khác nhiều hơn, vì vậy họ liên hộ với 
một số lớn người và nhóm người khác nhau. Điều này lại dẫn 
đến sự trao đổi thông tin, trao đổi những khuôn mẫu hành vi, 
làm tăng cường sự bắt chước.

Những nhân tố mới của hành vi và văn hoá, trong đó có 
kiểu hành vị sinh đẻ và íâm thế sinh đẻ mới nhanh chóng được 
đưa vào quần chúng. Một trong những xu thế của lối sống hiện 
đại là sự phụ thuộc lẫn nhau của con người. Ngoài ra, ờ đô thị 
còn có nhiều chuẩn mực hành vi truyền thống bị mất tác dụng 
do những nhu cầu ngày càng tâng của con người và do sự xuất 
hiện của những cách thoà mãn nhu cầu mới. Việc đô thị hoá 
diễn ra cùng với việc tăng thêm “mức độ tự do”, tăng thêm các 
phương cách thoả mãn những nhu cầu vật chất và tinh thần. 
Đặc biệt, cuộc sống ờ đô thị tạo ra những tiền để để cho sự lan 
lộng nhanh chóng các gia đình ít con.

Công trình nghiên cứu cùa A.G. Voncôv cho thấy rằng, sự 
táng dân số đỏ thị trong tổng số dân của cả nước (Liên Xô) từ



18%\rong các năm 1926- 1927 lên 53% trong nám 1956 đã 
kéo th'eO|Sự hạ thấp tỷ lệ sinh xuống 11 % (32).

Có iìhiểu nguyên nhân làm cho tỷ lệ sinh đẻ ờ đô thị và 
nông thôn khác nhau. Có tác giả gắn điều này với những, xu 
thế kết hôn: ở các đô thị người ta kết hỏn muộn hơn so với 
nông thôn. Đồng thời với sự gia tăng mật độ đô thị thìi sô 
người trẻ tuổi kết hôn được giảm đi. Có tác giả đã cắt nghĩa 
điều này bằng những điều kiện đặc biệt của cuộc sống ở  đô 
thị: ở đây số học sinh nhiều hơn, sự chật chội được cảm nỉhận 
mạnh mẽ hơn (42).

Khi phân tích sự khác biệt giữa thành thị và nông thiôn, 
L.E. Đaroxki đã chỉ ra sự chuyển hoá của các chuẩn mục 'đạo 
đức ở thanh niên, của các quan điểm đối với hôn nhãn điều 
này được thể hiện đặc biệt rõ rệt ở các đô thị lớn. Ờng (Cho 
rằng sự suy giảm của những cấm kị truyền thống đối với 
những quan hệ tình dục trước hôn nhân đã dẫn đến sự gi í tảng 
cùa các sự chung chạ trước hôn nhân(13). Cũng không thể Hoai 
sự ảnh hường đến tỷ lệ sinh đẻ của cường độ ly hôn lớn ở các 
đô thị so với nông thôn.

Tỷ lệ sinh đẻ có liên quan trực tiếp với lòng mong muốn 
có con một cách có ý thức của các cặp vợ chồng. Nhưng lang 
mong muốn đó bị giảm đi rõ rệt dưới tác dộng cùa rhững 
điều kiện kinh tế- xã hội của cuộc sống nơi đô thị. Sự hãnh 
công cùa các biện pháp tránh thai cũng có ý nghĩa không 
kém quan trọng đối với sự điều chỉnh có ý thức việc sirh đt. 
Tất nhiên ờ thành phố thì sự thành công đó cao hơn. Ngrờũ u 
cũng thấy có sự khác nhau trong động cơ phá thai ờ thàih tỉ Ị 
và nông thôn(39).

-----------------------------------------------------------------TRẨN TRỌNG THỦY
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Chức năng của gia đinh và vị trí của người phụ nữ trong xã 
h ội có vị trí đặc biệt trong sô các nguyên nhân của sự điều 
chỉnh tỷ lệ sinh đẻ trong nội bộ gia đinh ở các thành phố lớn. 
Do tác động của đô thị hoá mà một hệ thống các tâm thế và 
đmh hướng giá trị mới trong quan hệ gia đình dược hình thành; 
trong đó có các tâm thê sinh đẻ. Sự khác nhau giữa số con lí 
tường và số con mong muốn ờ thành thị được thể hiện mạnh 
hơn so với ở nông thôn.

Khi tổng thuật các nguyên nhân làm cho tỷ lệ sinh đè ở đô 
thị và nông thôn khác nhau, V.M.Minaev và I.V.Pôliacôv đã 
nhận xét rằng: sự tập trung dân cư ở những đô thị lớn làm mở 
rộng khả năng thoả mãn các đòi hỏi của con người, dẫn đến sự 
hình thành nhanh hơn các nhu cầu và sự lây lan rộng khắp 
những biểu tượng về một lối sông ưa thích nào đó. Một loạt 
các tác giả đã cho rằng, sự lan truyền việc điều chỉnh số con 
trong nội bộ các gia đình ờ những thành phố kim là hậu quả 
của sự vượt trội cùa những nhu cầu ngày càng tăng so với khả 
năng thoả mãn chúng, làm sáu sắc thêm mâu thuẫn giữa nhu 
cầu tự nhiên của gia đình về con cái và nguyện vọng không 
muốn từ bỏ các đòi hỏi ngày càng tăng của gia đình về các lợi 
ích vật chất và vãn hoá.

Việc tìm kiếm các con đường thoả mãn tốt nhất các nhu 
cầu đã tạo nên tính cơ động xã hội, tính tích cực kinh tế cao 
hơn của người dân thành thị.

Một công trình nghicn cứu ờ Liên Xô däjCho thấy: những 
đổi thay được mong đợi trong ba năm gần nhất có liên quan 
nhát định với việc kế hoạch hoá sinh đẻ trong tương lai xa hay 
gần: những người sắp được nhận căn hộ, sắp tốt nghiệp phổ 
thông, trung học chuyên nghiệp, đại học, nghiên cứu sinh, sắp
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được đổi chỗ làm việc, sắp đi học thì thường muốn có con han. 
Phần lớn những người không hy vọng có những đổi thay tirong 
tương lai gần (61%) đều không muốn có con.

Cũng cần thấy ràng làn sóng chuyển cư cũng có ảnh 
hưởng nhất định đến tỷ lệ sinh đẻ trong các thành phố. Nhiưng 
vấn đề về tính chất của mối quan hệ này- tốt hay xấu- là còn 
phải được thảo luận. Một số nhà nghiên cứu này thì cho rằng 
rõ ràng những người chuyển cư đã làm tăng tỷ lệ sinh đẻ ở 
thành phố. Một số khác lại cho rằng, làn sóng những người 
chuyển cư không những khổng làm tăng tỷ lệ sinh đẻ, mà còn 
thức đẩy sự gia tăng các gia đình ít con của thành phố. Lạti có 
những ý kiến khác nữa cho rằng ảnh hường của sự chuyểm cư 
đến tỷ lệ sinh đẻ là tuỳ thuộc vào mật độ của thành phố, nơi 
ra đi của người chuyển cư, lứa tuổi của họ (càng trẻ thì tỷ lệ 
sinh càng thấp); cũng tồn tại cà sự phụ thuộc như thế mày: 
nếu cả hai vợ chồng đều là người chuyển cư, thì số con trong 
gia đình sẽ đông hơn.

Tóm lại, rõ ràng là những xu thế cơ bản trong việc sinlh đẻ 
ở những đô thị lớn đều có liên quan với những hiện trạng cia 
lối sống đô thị hoá. Lối sống ờ các đô thị hiện đại ảnh hurởng 
của một loạt các nhân tố kinh tế xã hội, y tế- sinh học, luật 
pháp, tâm lí- xã hội, chính những nhân tố này quy định sur hạ 
thấp tỉ lộ sinh đẻ ờ thành thị.

III. MẶT TÂM LÝ- ĐẠO ĐÚC CỦA VẤN ĐỀ SINH ĐẺ
Ở cấp độ xã hội tâm lý học dân số cần phải nghiên cru 

những kết quả tâm lí- xã hội và những kết quả đạo đức c>a 
việc kiểm soát vấn đề sinh đẻ và hạn chế số con hoặc triệt s;ải.
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Nhóm vấn đề thứ nhất có liên quan với lịch sử phát triển 
các quan điểm đạo đức- luân lí đối với các vấn đề kiểm soát 
việc sinh đẻ. Ngay ở nửa thứ hai của thê kỷ XIX, tại một loạt 
nước châu Âu, trong đó có cả nước Nga, đã này sinh cuộc 
tranh luận về khả năng chấp nhận về mặt đạo đức đối với sự 
can thiệp vào hành vi sinh đẻ của gia đình và cá nhân. Chẳng 
hạn, ở nước Nga dần dần đã thấy rõ hai lập trường đạo đức 
trong các vấn đề về tỷ lệ sinh đẻ- tích cực và tiêu cực. Lập 
trường tiêu cực được gắn với sự chấp nhận lặng lẽ việc thực 
hành hạn chế sinh đẻ. ở  nước Nga cuối thế kỉ XIX, đa số đã 
chấp nhận tư tường hạn chế sinh đẻ, nhưng về quan điểm đạo 
đức thì vấn đề này thực tế không được bàn cãi.

Lập trường tích cực đối với việc hạn chế sinh đẻ ờ các quốc 
gia khác nhau, kể cả nước Nga, đã được thể hiện trong sự lo 
lắng về đạo đức và những hậu quả của hành vi sinh đỏ được điều 
chỉnh. Ngay sau khi tuyên bố tư tưởng của T. Malthus ở các 
nước châu Âu người ta đã xem xét ngay vấn đề: liệu tình trạng 
không hôn thú và vứt bỏ hôn thú sẽ không dẫn đến sự tàng 
cường nạn dâm ô và mãi dâm, đến những cuộc hôn nhân đầy 
tính toán và những cuộc hôn nhân chênh lệch tuổi tác giữa hai 
vợ chồng, và cuối cùng đến sự băng hoại dân tộc hay không? 
Những sự đánh giá như vậy cũng đã xảy ra ở đất nước Nga.

ở  đây, theo chúng tôi, không được quy rút những vấn đề 
lịch sử cùa khía cạnh đang được xem xét vào việc phê phán 
những tư tưởng của chủ nghĩa Malthus và Malthus mới về mặt 
đạo đức. Điều quan trọng là phải vạch ra được:

1. Những nguyên nhân làm cho người ta có những sự đánh 
giá nàv hay sự đánh giá kia về đạo đức khi tranh cãi về vấn đề 
hạn chế sinh đè.
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2. Những lí do mà người ta dựa vào đó để bảo vệ lập 
trường cùa mình.

3. Những ý kiến đa dạng được phát biểu về vấn để điều 
chỉnh việc sinh đẻ.

Đồng thời nên làm thế nào để xác định được nihững 
nguyên nhân, lí do và ý kiến đó đối với những đại diện khác 
nhau của xã hội ờ một thời kì cụ thể của sự phát triển xã hội 
đó. Chúng ta có thể thu được những thông tin cổ giá trị nhất 
nhờ phương pháp đặc biệt phân tích các tài liệu sử học, dâm tộc 
học, dán gian học. ngôn ngữ học và văn học, trong đó có ghi 
lại các truyền thống cùa gia đình, các giá trị và tâm thế điển 
hình của các thế hộ trước đây. Những cuộc thăm dò các đại 
biểu cùa những thế hệ lớn tuổi có thể đem lại một số thôn.g tin 
về những lập trường đạo đức- luân lí của con ngưừi trong: quá 
khứ về việc hạn Clic lũiù ÚC. Còn việc nghiên cứu các ý kiến 
cùa những người đương thời với chúng la YC vấn đề luâin lí- 
đạo đức của việc hạn chế và điểu chỉnh sinh đẻ có mục điích ở 
thời đại ngày nay sẽ có thể bổ sung cho bức tranh lịch sử \về sự 
hình thành các lập trường luân lí- đạo đức và tạo ra biểu tiưẹng 
về động thái và nội dung của các quan điểm và sự đánh gìiá có 
liên quan đến hành vi sinh đè cùa gia đình và cá nhân.

Nhóm vấn đề thứ hai có liên quan với việc vach ra nlhừig 
nhân tố khách quan và chù quan có ảnh hưởng đến các <qian 
điểm và sự đánh giá về luân lí- đạo đức đối với việc điều c:h nh 
sinh đè một cách có ý thức. Trong sổ những nhân tố kihích 
quan trước hết phải nói đến dư luận xã hội, môi trường :xmg 
quanh gần gũi nhất, các tâm thế của những đại diện các thiế hệ 
già và trẻ. Có thể xếp các phẩm chất nhân cách của con njgiời,
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các Sự kiện trong cuộc đời họ, hệ thống các luận cứ được họ 
neu ra... vào sỏ các nhân tỏ chủ quan. Khi vạch ra vai trò của 
nhân tô chù quan và khách quan trong việc hạn chế sinh đẻ ta 
có thể chính xác hoá lí do tại sao những người khác nhau lại 
chấp nhận hay không chấp nhận việc thực hành điều chỉnh 
sinh đẻ trong nội bộ gia đình và ngoài xã hội. Ngày nay vấn đề 
này đã trở nên nóng hổi đối với những khu vực mà ờ đó còn 
tổn tại cái cơ chế tái sản xuất dân cư truyền thông, với đặc 
trưng là đe nhiều con. Điều quan trọng là phải hiểu được: trong 
mức độ nào thì nhân tố luân lí- đạo đức có thể có ảnh hưởng 
đến tốc độ thay thế các cơ chế truyền thống đó bằng một cơ 
chế mới mà gia đình ít con là phù hợp với nó.

Vấn để thứ ba trong việc nghiên cứu khía cạnh luân lí- đạo 
đức của việc sinh đẻ có liên quan tới việc vạch ra và đánh giá 
lập trường luân lí- đạo đức cùa các nhà khoa học nghiên cứu 
các hiện tượng, các quá trình và các qui luật dân số. Ở đây 
trước tiên phải nói đến quan điểm của các nhà khoa học mác 
xít và các nhà khoa học phương Tây.

Các nhà khoa học duy vật biện chứng không phù nhận 
quyền tự quyết của cá nhân đối với vấn đề nên có mấy con và 
có con khi nào. Nhưng mọi sự cưỡng bức trong vấn đề này đều 
được coi không chỉ là sự xâm phạm quvền tự do của cá nhân, 
mà còn như là một hành vi phi đạo đức. Những định hướng của 
một loạt các nhà xã hội học phương Tây xem ra vô đạo đức, 
những người này đã nêu lên những quan điểm về sự không 
cán thiết và tiêu vong của gia đình, về sự biến đổi cân bản của 
luật lệ hôn nhân và về sự thay thế nó bằng những hình thức: 
liên kết “tạm thời” khác nhau, cũng như một vài hình thức của
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phong trào Malthus mới, ví dụ như hoạt động của tổ chức dân 
tộc những người không làm cha mẹ. Mục đích co bàn của tổ 
chức này- được nảy sinh ở Mĩ- là chống lại việc s nh con của 
các thành viên trong xã hội. Ở phương Tây có những nhà xã 
hội học và tâm lí học đòi tạo ra những điều kiện để thù tiêu 
những quan điểm coi hôn nhân như là một trạng thái hợp nhất 
“bình thường” của người lớn và “làm cụt hứng” đối với viiệc đẻ 
đứa con thứ hai, hợp pháp hoá những đổi bại tình dục (60).

Những quan điểm như vậy đã tác động đến quần chúng 
rộng lớn đến mức độ nào? Chúng đã và đang gặp sự chốn g đối 
của ai? Những tư tưởng về quan hệ tình dục và hôn nhân t ương 
tự được chấp nhận về mặt tâm lí bao nhiêu và chúng có thể có 
ảnh hưởng thực sự đến mức độ sinh đẻ và hình thức của hành 
vi sinh đẻ hay không? Cả một loạt vấn đề tâm lí -  xã hộii như 
thế đã không được khoa học phương Táy giải quyết.

Những tâm trạng phủ định đối với con cái, những cuộc 
tranh cãi về những đứa con “đáng chửi rủa”, nảy siinh ở 
phương Tây, cũng được xếp vào những vấn đề đạo đức. Nhỉều 
nhà khoa học phương Tây lo lắng đến vấn đề: liệu tất cả riỉhCng 
điều đó sẽ không dẫn đến cho xã hội hậu công nghiộp níhững 
quan hệ không máu mủ hay không? (66). Trong những nim 
gần đây một loạt các nhà khoa học phương Tây đã đ.ặt ra 
những vấn đề đạo đức của việc sinh đẻ trên bình diện như Siu: 
sự tăng dân số còn được xem như là sự xâm phạm vào nỉhũng 
lợi ích sống còn cùa các thế hệ hiện tại và tương lai. ở' Cây 
động cơ theo thuyết Malthus cũ bị phát hiện dễ dàng.

Đạo đức học trong việc sử dụng các phương tiện tránh thai, 
giáp ranh với những vấn đề chung của đạo đức học giới tính là
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một ITnh vực đặc biệt của tâm lý hoc vé hành vi sinh đẻ. Phổ 
biến rộng rãi việc áp dụng biện pháp tránh thai mà không phá 
vỡ sự thầm kín của quan hệ vợ chồng như thế nào? Tính đến 
những đặc điểm lứa tuổi và giới tính như thế nào? Đó là những 
vấn đề tâm lí- xã hội nảy sinh trong mức độ giống nhau ở cả 
các nước đang phát triển lẫn các nước kinh tế đã phát triển.

Không ncn cường điệu vấn đề đạo đức, như đã xảy ra trong 
những trường hợp riêng lẻ. Chảng hạn như có tác giả cho rằng 
việc phổ biến rộng rãi các gia đình một và hai con sẽ kích 
thích tính ích kỉ trong trẻ em và thanh niên; tạo ra một nguy cơ 
nhất định là: tính ích kỉ có thể trờ thành chuẩn mực của hành 
vi trong xã hội ở từng người riêng lẻ. Những hậu quả đạo đức 
của tình trạng ít con sẽ dẫn đến sự hình thành thái độ tiêu dùng 
đối với cuộc sống (35).

Nhưng, những nguy cơ như vậy đã bị mất cơ sờ. Chính bộ 
mặt đạo đức cùa con người không phải phụ thuộc vào chỗ, họ 
có bao nhiêu con hoặc có bao nhiêu chị em, mà được xác 
định bởi hệ tư tường cùa xã hội, bởi hoàn cảnh sống, bời các 
quan điểm cùa bố mẹ, bởi những giá trị của bản thần người 
đó. Thiếu những điều kiện bất di bất dịch đó thì tự bản thân 
việc giảm sinh đẻ không thể dần tới sự thay đổi các nguyên 
tắc đạo đức của xã hội hay của cá nhân. Không được quên 
rằng, sự thay thế các kiểu tái sản xuất dân cư- đó là một quá 
trình xã hội- lịch sử khách quan, vì vậy không nên đánh giá 
nó theo những chuẩn mực đạo đức (nhất là gia đình ít con lại 
là một hiện tượng có tính chất quy luật, không thể đảo ngược 
được). Tuy nhiên, trong những trường hợp riêng biệt thì việc 
hạn chế số con một cách có chủ định hoặc khước từ con cái
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lại là VÔ đạo đức, là sự trống rỗng về đạo đức cùa nhân cách. 
Nhưng ở đây sự suy thoái của đạo đức là nguyên nhân chứ 
khổng phải là kết quả.

IV. TÂM LÍ HỌC VÀ CHÍNH SÁCH DÂN s ố

Một cách khái quát, theo nghĩa rộng, ta có thể hiểu chính 
sách dân sô' là một hệ thống các biện pháp hướng một cách 
trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc làm thay đổi điều kiện sống và 
lao động cùa dân cư, làm thay đổi những đặc tính sô' lượng và 
chất lượng cùa dân cư.

Nói một cách cụ thể hơn, chính sách dân số là một hệ 
thống các biện pháp có căn cứ phương pháp luận và kinh 
nghiệm của xã hội, nhằm thay đổi hay giữ ổn định một quá 
trình dân sô' nào đó (chuyển cư, sinh, tử, kết hôn, ly hôn) phù 
hợp với những mục tiêu mong muốn của xã hội. Điều chỉnh 
các quá trình dân số bằng chính sách dân số là một loại tác 
động có ý thức vào các quá trình này, nhằm thu nhận những 
kết quả mong muốn, nó khác với sự điều khiển có nguyên 
nhân xã hội- lịch sử đối với các quá trình dân sô ở chỗ: trong 
các quá trình này thể hiện những nội lực tự tổ chức cùa hệ 
thống dân số và chúng được hiện thực hoá không phụ thuộc 
vào ý chí của bất kì ai.

Chính sách dân số được hướng vào việc khấc phục những 
tiềm năng tự tổ chức bên trong của hệ thống dân sô' với mục 
đích thu được những kết quả mong muốn. Nó đụng chạm đến 
các yếu tố văn hoá- lịch sử, kinh tế- xã hội, luật pháp, đạo đức 
và những yếu tố khác. Nhưng chúng ta chỉ quan tâm đến một 
mặt cùa nó mà thôi- mặt tâm lí, được gắn liền với khách thể và
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chủ thể cùa chính sách dân số, cũng như với sự tác động qua 
lại của khách thể và chủ thể.

Khách thể của chính sách dân số (theo quan điểm tâm lí 
học) là:

1 )Cộng đổng, nghĩa là dân cư nói chung, các dân tộc riêng 
lẻ, các nhóm xã hội- nghề nghiệp, lứa tuổi- giới tính, các kiểu 
gia đình hay cá nhân nhất định; 2) Các thiết chê xã hội, nghĩa 
là các tiểu hệ thống xã hội mà chúng cần phải xây dựng lại 
hoạt động của minh dưới tác động của chính sách dân số và 
gây ảnh hưởng đến hành vi sinh đẻ của con người. Ví dụ, một 
loạt thiết chế xã hội như hệ thống dịch vụ sinh hoạt là một 
khách thể của chính sách dân số.

Chủ thể cùa chính sách dân số là những cấp bậc mà chính 
sách dân số được tiến hành với tên tuổi và sự tham gia của họ- 
nhà nước, hệ tư tưởng, các phương tiện thông tin đại chúng, dư 
luận xã hội, hệ thống giáo dục, các cơ quan vãn hoá tuyên 
truyền.

Trong khuôn khổ cùa khía cạnh mà chúng ta nghiên cứu, ờ 
đây cần tách ra 3 vấn đề trung tâm: tâm lí của khách thể cùa 
chính sách dân số, uy tín cùa chù thể cùa nó và sự ảnh hường 
qua lại của chủ thể và khách thể. Chúng ta sẽ xem xét từng vấn 
đề một.

Trong việc nghiên cứu các vấn đề tâm lí học cùa chính 
sách dân số thì sự phân biệt các khách thể- cộng đồng với các 
khách thể- thiết chế xã hội là đúng đắn và cần thiết.

Vậy vấn đề tâm lí học trong việc nghiên cứu khách thể của 
chính sách dân sô là những cộng đồng là ở chỗ nào? Để trả lời
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câu hỏi này, cần phải nhắc lại rằng: chính sách dân sô' nảy sinih 
khi mà các nhân tố dân sô- xã hội tương ứng được thể hiện, 
nghĩa là khi mà xã hội quan tám đến tỉ lệ sinh một sô lưcTng trẻ 
em nhất định và khi mà người ta nhận thấy những xu thê chung 
không mong muốn của việc tái sản xuất dân cư, xét theo quan 
điểm phát triển xã hội. Mức độ cùa các xu thế tái sản xuất dân 
cư không mong muốn đối với xã hội sẽ quy định xu hướng cùa 
chính sách dán số; xu thế càng xấu đi, thì chính sách nàv càng 
được thực hiện tích cực hơn. Mức độ chấp nhận của dân chúng 
đối với kiêu hành vi sinh đẻ được hình thành- đó là một mân lố 
tâm lí, nó quy định: 1) Tính triển vọng của chính sách dàn số, 
phụ thuộc vào chỗ hành vi sinh đẻ mà xã hội mong muốn được 
dân chúng( các nhóm riêng lẻ của nó) chấp nhận đến mú; nào;
2) Tínli không triển vọng cùa chính sách dân số, phụ thuóc vào 
mức độ mong muốn cùa dân chúng (các nhóm riêng lẻ cia nó) 
duy trì xu thế hành vi sinh đẻ cùa mình.

Vị tất tính chất cần thiết cùa chính sách dân số C ả cần 
được các nhà tâm lí học thào luận, nhưng mức độ hiệu qjả cùa 
nó khó có thể xác lập được mà không có sự tham gia cia họ. 
Nhiệm vụ của các nhà tâm lí học là ờ chỗ: vạch ra lập rường 
cùa các khách thể- cộng đổng khác nhau. Có thể đặt 'ấn đề 
một cách cụ ihể hơn: cộng đồng này có thái độ như thế rùo đối 
với kiểu hành vi sinh đẻ đã được hình thành, họ nêu lên ihững 
luận cứ nào để bảo vệ nó và đưa ra những hậu quả tâm lí nào 
về sự phá vỡ nó? Hoặc: những yếu tố tốt đẹp của kiểu hành vi 
sinh đẻ mới, đáng được xã hội khuyến khích là ờ chỗ nàc?

Một nhiệm vụ khác nảy sinh khi xem xét vấn đề tám lí học 
trong việc nghiên cứu khách thể thứ hai của chính sách cân số-
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cúc thiết cliếxã hội. Ở đây cần phải vạch ra mức độ sẵn sàng 
và cơ động cùa chúng trong việc cải tổ hoạt động của mình 
cho phù hợp với những yêu cầu của chính sách dàn số.

Bây giờ nói về uy tín của chủ thể của chính sách dân số. 
Vấn để này được gắn liền với việc vạch ra hiệu lực tiềm tàng 
cùa các chù thê khác nhau, cùa tâm thế tin hay không tin vào 
thiết chế xã hội này hay thiết chế xã hội kia, của tính kế tục 
cùa các thiết chê đó trong việc bắt tay vào thực hiện chính 
sách dân ;;ố phán lớn được quyết định bởi chỗ: nó được tiến 
hành với tên tuổi cùa cấp bậc nào và theo kênh nào của sự tác 
động qua lại trong xã hội- nổi tiếng hay không nổi tiếng, được 
tín nhiệm hay không được tín nhiệm.

Chúng ta hãy xem xét vấn đề thứ ba- sự ảnh hường qua lại 
cùa chù the và khách thể của chính sách dân số. Chính xác 
hem, ờ đây muốn nói đến sự ảnh hưởng qua lại: a) giữa chù thể 
của chính sách (nhà nước, hệ tư tường, hệ thống giáo dục, dư 
luận xã hội, thông tin đại chúng) với khách thể- cộng đổng 
(dán chúng, các nhóm riêng biệt của dân cư, các kiểu gia đinh 
và nhàn cách) b) giữa chù thể cùa chính sách với khách thể- 
thiết chế xã hội, nghĩa là các tiểu hệ thống của xã hội mà 
chúng cần phải cải thiện hoạt động cùa mình cho phù hợp với 
nội dung của chính sách dân số.

Bàn chất cùa chính sách dân sổ' được thay đổi một cách 
cân bàn tuỳ thuộc vào chỗ nó theo đuổi mục đích nào: 1) Bằng 
sự tác động vào các quá trình dân số mà làm thay đổi vị trí 
kinh tế- xã hội của con người, hay 2) Bằng sự tác động vào ý 
thức của con người mà làm thay đổi hành vi dân sô' của họ. 
Nếu chính sách dân số được hướng vào chỗ làm sao để thay
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đổi vị trí kinh tế- xã hội của con người, thì nó thể hiện như lià 
một công cụ khắc phục sự khác biệt giữa các mức độ sinh Sống 
của họ, một mặt, và giữa các nhu cầu cùa họ hay là các chuẩn 
mực cuộc sống được xã hội khuyến khích- mặt khác. Chẳng 
hạn, chính sách dân số ở các nước đang phát triển- được hướng 
vào việc làm giảm tỉ lệ sinh đẻ- trước hết là theo đuổi những 
mục đích kinh tế- xã hội của sự phát triển xã hội. Trong trường 
hợp này, sự tác động nhằm vào gia đình hay cá nhân để làm 
thay đổi hành vi dân số của họ, còn vai trò của các thiết chế xã 
hội- nển giáo dục, các chính sách kinh tế, việc xây dựng nhà 
ở,...-chỉ là bổ trợ.

Nhưng nếu chính sách dân số theo đuổi mục đích làm thay 
đổi hành vi dân số của con người, thì nó có sứ mệnh phải tác 
động trước tiên vào sự hoạt động của các thiết chế xã hội riêng 
lẻ mà sau này chúng phải hình thành và kích thích những biến 
đổi trong hành vi dân số của con người.

Cần phải thấy rằng, các mục đích nhân khẩu cùa chính sách 
dân số phải được kết hợp với các lợi ích của gia đình và cá nhân. 
Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, việc tái sản xuất dân cư phải 
được tiến hành đổng thời việc phát triển đầy đủ nhất cùa nhân 
cách, với việc tạo ra những con người phát triển hài hoà.

Một số nhà khoa học phương Tây cũng nhận thức được 
rằng: chính sách dân số có khả nâng hoặc là ảnh hường đến vị 
trí kinh tế- xã hội của dân cư, hoặc là làm thay đổi hành vi dân 
số của họ. Theo ý kiến của J.T.Fawcett (Mĩ) thì, chính sách 
thuộc lĩnh vực dân số có thể được xem, thứ nhất, như là một• • • ' ' • 
phương tiện giải quyết sự xung đột tiềm tàng giữa cá nhân và 
xã hội. Ở đây muốn nói về sự không tương xứng giữa hành vi
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dán sô' của con người (gia đình) và những khả năng, nhu cầu 
của xã hội, tình huống dân số trong xã hội. Như chúng ta đã 
thấy, đối với các nhà khoa học phương Tây thì quan hệ cùa cá 
nhân với xã hội là những quan hộ xung đột tiềm tàng cả trên 
bình diện của các hiện tượng dân số. Đồng thời Fawcett đã 
nhận thấy rằng: khắc phục sự xung đột này không phải là mục 
đích cùa quốc gia, bời vì xung đột này được đánh giá theo lập 
trường lợi ích của cá nhân. Thứ hai, Fawcett cho rằng, chính 
sách dân số có thể xem như là một chính sách quốc gia (quốc 
sách). Trong trường hợp này, theo ông, nó có sứ mệnh gây ảnh 
hưởng đến các quá trình dân số cơ bản (sinh, từ, chuyển cư) và 
chỉ khi đó nó mới được gắn với các loại hoạt động khác nhau 
của chính phủ- tài chính, xây dựng nhà ờ, y tế, giao 
thông...(58). Chúng ta khổng thể đổng ý với sự phân chia các 
mục đích cùa chính sách dân số thành các mục đích quốc gia 
và phi quốc gia.

Trong xã hội xã hội chù nghĩa, chính sách dân số là quốc 
sách, không phụ thuộc vào chỗ nó bảo vệ quyền lợi của ai- cá 
nhân hay xã hội. Phân tích chính sách dân sô' của một loạt các 
nước xã hội chù nghĩa và tư bản chủ nghĩa thì chính sách dân 
sô' được hiểu là những biện pháp phức hợp và tạo thành một hệ 
thống thống nhất; trong khi đó ờ phần lớn các nước tư bản chủ 
nghĩa thì biện pháp có lợi cho các gia đình có con được hiểu 
như là sự trợ giúp của xã hội mà không có ý định tác động đến 
việc tái sản xuất dân cư (36).

Như thế, chính sách dân số có thể hướng tới các khách thể 
khác nhau: thứ nhất, các cộng đồng, nghĩa là các nhóm nghề 
nghiệp- xã hội; các nhóm giới tính- lứa tuổi, các kiểu gia đình
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khác nhau (ít con, vừa phải, nhiều con, chi có mẹ và con...), các 
kiểu nhân cách khác nhau (có mức độ nhu cầu tinh thần, mức 
độ học vấn cao, trung bình và thấp, định hướng vào các gia đinh 
và con cái hay vào những giá trị khác của cuộc sống,..); thứ hai, 
các thiết chế xã hội mà chúng cần phải cải tổ hoạt động của 
mình cho phù hợp với nhịp độ, đặc điểm khu vực của chính sách 
dân số. Hiệu quả cùa nó trong mức độ đáng kể sẽ phụ thuộc vào 
chỗ: lợi ích và đặc điểm cùa cả hai loại khách thể- các cộng 
đổng và các thiết chế xã hội- được tính đến như thế nào. Nhưng 
trong sách báo khoa học người ta thường chỉ thảo luận các vấn 
đề đụng chạm đến dân cư, đến các nhóm dân cư riêng biệt, đến 
các kiểu gia đình và nhân cách. Đồng thời cho đến nay vẫn chưa 
có được sự soi sáng đầy đủ về những vấn đề có liên quan tới 
hoạt động của thiết chế xã hội.

Tâm lí học có nhiệm vụ nhìn ra trước những đặc điểm hoạt 
động của các thiết chế xã hội khác nhau trong việc thực hiện 
chính sách dân số: năng lực đáp ứng các yêu cầu cùa nhóm dân 
cư này hay nhóm dân cư khác, tính mềm dẻo trong việc thực 
hiện các biện pháp đã định, tính sẵn sàng thay đổi các hình thức 
hoạt động trước đây của mình và tiếp nhận các hình thức hoạt 
động mới. Nghiên cứu các biện pháp cùa chính sách dân số với 
sự tính đến cả hai loại khách thể (các cộng đồng và các thiết chế 
xã hội)- đó là chỉ số chính của tính chất phức hợp của nó.

Quan điểm phức hợp đối với chính sách dân số cũng đòi 
hỏi phải nghiên cứu một cách hệ thống các tiêu chuẩn để đánh 
giá hiệu quả cùa nó. Các nhà khoa học của các nước khác nhau 
đều nghiên cứu vấn đề này. Chẳng hạn, nhà nghiên cứu Xồ 
viết A.Ia. Kvasa đã định nghĩa khái niệm: “hiệu quả của chính
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sách dân số” là sự đạt được những mục đích do các nhà xâv 
dựng chính sách lập ra trong một thời hạn lịch sử ngắn nhất và 
VỚI những tiêu tốn tối thiểu về mặt kinh tế, trong khi vẫn tuân 
thù các chuẩn mực xã hội đang hiện hành (19).

Chính sách dân số được xây dựng trong các nước xã hội 
chù nghĩa bắt nguồn từ một số nguyên tắc mà từ đó có thê xác 
định các tiêu chuẩn. Trước hết là nguyên tắc phức hợp. Do đó, 
khi đánh giá thành tựu và kết quà của nó cần chú ý đến sự thể 
hiện của các thành tô khác nhau của nó và hiệu quả của các 
biện pháp khác nhau. Trước hết cần theo dõi hiệu quả cùa các 
biện pháp được thực hiện ờ cấp độ các tiểu hệ thống xã hội: 
trong phạm vi giảng dạy và giáo dục trẻ em, trong dịch vụ sinh 
hoạt và văn hoá, những đảm bảo xã hội, ý thức hệ, kinh tế và 
pháp luật cùa chính sách dân số.

Nguyên tắc thứ hai cùa chính sách dân số- nguyên tắc 
trung gian. Nguyên tắc này thể hiện ở chỗ: mọi biện pháp do 
xã hội thực hiện đều tác động đến việc sinh đẻ không phải một 
cách trực tiếp, mà là gián tiếp, bằng cách ảnh hưởng đến dư 
luận xã hội, nhờ đó mà các cặp vợ chồng đi đến quyết định về 
sinh đẻ một số lượng con nào đó. Do đó, khi đó hiệu quả của 
chính sách dân số cần phải vạch ra được là các biện pháp được 
thực hiện đã tác động đến dư luận xã hội ờ mức độ nào và góp 
phần thay đổi tâm tư cùa những cặp vợ chồng ra sao.

Nguyên tắc thứ ba là nguyên tắc pliân hoá (cụ thể). Nó có 
nghĩa là, chính sách dân số cần phải được xây dựng với sự tính 
đến những điều kiện cụ thể, tình huống cụ thể và những khả 
năng xác định cùa xã hội thậm chí của khu vực. Từ nguyên tắc
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này khi đánh giá hiệu quả của chính sách dân sô' cần phải trả 
lời câu hỏi: các biện pháp của nó đã đáp ứng những điều kiện 
cụ thể cùa đời sống con người, những hoàn cảnh kinh tế- xã 
hội cụ thể, đặc trưng cho khu vực ấy ở mức độ nào? Tương ứng 
với các nguyên tắc của chính sách dân số, có thể nêu ra những 
tiêu chuẩn khác nữa trong việc đánh giá hiệu quả của nó.

Các nhà tầm lí học phương Tây cũng đã thừ đưa ra một hệ 
thống tiêu chuẩn để đánh giá chính sách dân số. Chẳng hạn, 
người đại diện cho tâm lí học Mĩ trong lĩnh vực tâm lí học dan 
số là B.Berelson đã đưa ra 6 tiêu chuẩn để đánh giá hiệu quả 
của chính sách dân số: trình độ đào tạo khoa học, sức sống 
chính trị, tính khả thi, khả năng kinh tế, sự chấp nhận về mặt 
đạo đức và hiệu quả đề ra (50). Tuy nhiên, những tiêu chuẩn 
này khá lộn xộn. Chúng chủ yếu có liên quan với chủ thể cùa 
chính sách dân số, nghĩa là với nhà nước, các tiểu hệ thống 
riêng lẻ của nó (ví dụ các tiêu chuẩn như khả nâng kinh tế, tính 
khả thi,...) mà ít đề cập đến các khách thể của nó- các cộng 
đồng và thiết chế xã hội.

Cần phải xác định các tiôu chuẩn để đánh giá hiệu quả của 
chính sách dân số một cách riêng biệt:

Đối với cliủ thể của nó nghĩa là nhà nước và các tiểu hệ 
thống xã hội; nhũng tổ chức này quy định mục đích nội dung, 
sự cần thiết và các giai đoạn cùa chính sách dần số. Trong 
những tiêu chuẩn thuộc nhóm này phải kể đến: luận chứng nhán 
khẩu học cùa chính sách, sự bảo đảm về kinh tế- xã hội cia nó, 
trình độ đào tạo khoa học, uy tín và sự sẵn sàng của các tểu hệ 
thống xã hội riêng lẻ đối với việc thực hiện chính sách.
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Đối với khácli thể- cộng dồng của nó, nghĩa là dân cư, các 
nhóm riêng biệt của nó, các kiểu gia đình và nhân cách. Trong 
số các tiêu chuẩn thuộc nhóm này thì quan trọng nhất là: sự 
chấp nhận của chúng đối với chính sách (được xác định bằng 
mức ¿ộ tương ứng của nó với các tiêu chuẩn sinh đẻ đã đựợc 
hình hành và các nguyên tắc đạo đức chỉ đạo hành vi của quần 
chúng); tính có triển vọng và không có triển vọng, phụ thuộc 
vào rrức độ chấp nhận và giác ngộ cùa dân chúng; tốc độ và 
tính chất cải tổ các tâm thế và hành vi dân số; sự thoả mãn 
những nhu cầu kinh tế và tinh thần cùa dân chúng.

Đ5i với khách tliể- các thiết chế xã hội của nó, chúng cần 
phải nay đổi và hiệu chỉnh hoạt động của mình sao cho chính 
sách cân số có được một cơ sờ thực tế và được thực hiện một 
cách có hiệu quả thực sự. Thuộc nhóm tiêu chuẩn này là: sự 
sán sàng của các thiết chế xã hội đối với việc cải tổ hoạt động 
cùa chúng; sự đảm bảo về mặt kinh tế cho các hình thức hoạt 
động nới của chúng; tinh thần trách nhiệm và sự hiểu biết về 
các chức năng của mình ờ những người lãnh đạo và cán bộ đi 
điều hành hoạt động của các thiết chế xã hội đó nhằm thực 
hiện chính sách.

V. VIÈC TUYÊN TRUYỀN VỀ DÂN s ố
Trong mục này chúng ta sẽ xem xét về mục tiêu tâm lí, 

quá trình và các phương tiện thực hiện việc tuyên truyền về 
chính sách dân số, cơ sâ dộng cơ hoá, chiến thuật và chiêh 
lược úc động vào ý thức dân sô' của dân chúng.

Tuyên truyền dân số- đó là một quá trình tác động có kế 
hoạch có cân cứ khoa học vào dư luận xã hội, vào ý thức cá
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nhân (gia đình) nhằm mục đích thực hiện có hiệu quả nhất một 
chính sách dân số nhất định. Đổng thời cần chú ý là gia đình 
và cá nhân không phải là những khách thể thụ động cùa việc 
tuyên truyền, mà là những chù thể hành dộng một cách tích 
cực và tự giác cùa nó (không nên lẫn với chủ thể của chính 
sách), mà những nhu cầu, ý kiến, giá trị của họ giữ vai trò 
quyết định trong việc thực hiện tác động. Điều này có nghĩa là, 
việc tuyên truyền không chỉ được xây dựng trên cơ sờ nội 
dung và mục tiêu cùa chính sách dân số, được xây dựng với sự 
tính đến những tình huống dân số cụ thể, mà còn phản ánh 
những đặc điểm tâm lí- xã hội cùa dân chúng mà sự tác động 
hướng vào đó.

Về các mục tiêu của tuyên truyền dán số. Mục tiêu cơ 
bản cùa nó là thúc đẩy sự biến đổi hành vi sinh đẻ bẳng cách 
tác động vào ý thức, tâm thế, ý kiến cùa con người cho phù 
hợp với chính sách sinh đẻ mà xã hội mong muốn - giảm, 
tâng hay giữ ổn định sô lượng con trung bình trong gia đình. 
Các mục tiêu thứ sinh của nó là đạt được hiệu quả ổn định 
trong một thời gian tốt ưu và bằng những phương tiện kinh tê 
nhất. Có thể đạt được mục tiêu cơ bản trong trường hợp, nếu 
việc tuyên truyền dân số được hướng vào những tầng lớp dân 
cư xác định, những kiểu gia đình hay nhân cách khác nhau và 
thúc đẩy sự phát triển thái độ có ý thức của dân chúng đối với 
hành vi sinh đẻ.

Tương ứng với mục tiêu của chính sách dân số, có thể đinh 
rõ những nhiệm vụ mà các nhà tâm lí học cần phải giải quyết 
để đảm bảo cho việc thực hiện mục tiêu đó: 1) Vạch ra cơ chê 
thay đổi tâm thế sinh đẻ và ý kiến của con người; 2) Nhận thức
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các nhân tỏ cá nhân chi phối cơ chế tác động cùa sự tuyên 
truyền vế dân số (ví dụ, giá trị. lập trường sống, sự tự ý thức)
3) Xác định các phương tiện kích thích có hiệu quả hành vi 
sinh đỏ mà xã hội mong muốn; 4) Cùng cô trong V thức và 
hành vi cùa con người các dạng hành vi sinh đẻ có triển vọng 
đối với xã hội, ví dụ định hướng vào việc sinh đẻ ít con ( từ 1 
đến 2 con).

Các nhà tâm lí học phương Tây lại nêu ra những nhiệm vụ 
tâm lí học khác trong việc thực hiện mục tiêu của tuyên truyền
dân sô.

Chảng hạn, theo ý kiến của chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh 
vực tâm lí học dân số ở phương Tây là J.T. Fawcett, thì cần 
phải giải quyết vấn đề lác động của việc tuyên truyền dân số 
bàng một mô hình mà nó có thổ phản ánh được mối liên hệ tồn 
tại giữa các hình ảnh tri giác với các mong muốn cùa cá nhân, 
một mật, và giữa các biến thiên vé cấu trúc của xã hội- mặt 
khác. J.T.Fawcett đã minh hoạ phác đổ tư duy điển hình của 
các nhà tâm lí học phương Tây như sau: họ quan tâm xem các 
nhân tố xã hội ricng lẻ, như mức sống trong xã hội, sự tiến bộ 
khoa học- kĩ thuật..., có ảnh hưởng như thê nào đến trạng thái 
cùa cá nhân và những quyết định về việc sinh đẻ cùa cá nhân 
đó. Trong mặt này họ lảng tránh thái độ của cá nhân đối với 
hiện thực xã hội, lập trường sống của họ, các giá trị tinh thần 
và những thành tô khác cùa thế giới bcn trong chi phối hành vi 
của cá nhân. Và điều đó không phải là ngẫu nhiên. Trong các 
công trình nghiên cứu của mình, các nhà khoa học phương Tây 
cố gắng không đả động đến các nhân tô' cá nhân, được quy 
định bời trật tự tồn tại cùa các sự vật và không bị tác động.
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CÓ thể phân loại các mục tiêu tuycn truyền dân sổ theo 
mức độ gần gũi của chúng với hiệu quả tìm kiếm: i) Mục tiêu 
xa nhất- truyền bá những thông tin điều khiển; 2) Mục tiêu 
trung gian- làm thay đổi tâm thê' sinh đẻ; 3) Mục tiêu gần nhất 
với hiệu quả cuối cùng- làm thay đổi hành vi sinh đẻ theo kế 
hoạch, mà kết quả của nó là giữ được ổn định hay thay đổi các 
chỉ tiéu sinh đẻ. Chúng ta hãy xem xét từng loại mục tiêu đó.

Truyền bá những thông tin điêu khiển. Mục tiêu này đòi 
hỏi sự thông báo cho dân chúng ý nghĩa và mục đích của chính 
sách dân số, thông tin về tình trạng và những hậu quả có thể 
xảy ra của tình hình dân sô' hiện tại, những cơ chế điều chỉnh 
tỷ lệ sinh đẻ. Hiệu quả tác động của thông tin điều khiển phụ 
thuộc vào một loạt nhân tố. Trong đó quan trọng nhất là: nhân 
tố thời gian- tốc độ truyền bá thông tin dân số nóng hổi; nhân 
tố khoảng cách- mức độ gần gũi về mặt tâm lí của tư tưởng 
người phát tin với người nhận tin; nhân tố khối lượng- số lượng 
thông tin được truyền bá; nhân tố cường độ- tần số và chu kỳ 
tác động của thông tin vào dân chúng; nhân tô lan toả- số 
lượng dân cư chịu tác động của thông tin; nhân tô' dược kiểm 
soát- mức độ tự phát trong nội dung và hình thức truyền bá 
thông tin về sinh đẻ, và chính sách dân số, về các phương tiện 
tránh thai.

Thông tin điều khiển chuẩn bị một cái nền tâm lý cho sự 
tác động cơ bản hơn của việc tuyên truyền dân số đến dân 
chúng- làm thay đổi các tâm thế sinh dè.

A.I. Antônôv nhận thấy có ba phương thức biến đổi tâm 
thế sinh đẻ tương ứng với biểu tượng về cấu trúc ba tầng của 
nó: 1) Thay thế các mặt nội dung- giá trị của tâm thế; 2)
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Phong bế thành tố hành vi của tâm thế bằng những trở ngại 
nào dó; 3) Tác động vào tình cảm và biểu tượng của con người 
về số con thích hợp (4). Cần phải thấy rằng, các phương thức 
thay đổi tám thế sinh đẻ néu trên mang tính chất thuán tuý lý 
thuyết vì trons thực tế làm thay đổi một tâm thế nào đó là vô 
cùng phức tạp, và các vai trò của quá trình thông tin ở đây bị 
hạn chế nhiều. Kinh nghiệm của các phương tiện thông tin đại 
chúng đã nói lên điều đó. Thực tế tuyên truyền dân số đã nói 
lên rằng, ví dụ, việc hình thành tâm thế cho thanh niên về một 
sô' con lí tưởng là phức tạp như thế nào. Một phần nào điều đó 
có thể cất nghĩa bằng sự tồn tại nhiều nhân tố khác nhau có 
ảnh hưởng đến tâm thế sinh đẻ. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra 
những nhân tố sau: vai trò của môi trường xung quanh gần gũi 
nhất, sự chấp nhận ý kiến của các nhóm qui chiếu đối với chủ 
thc tuyên truyền, khoảng cách giữa các ý kiến của chủ thể và 
nhỏm qui chiếu, ý kiến về các hậu quả của những hành vi sinh 
đẻ nhất định, những xung đột vô thức có thể có trong tâm thế, 
những định hướng giá trị của cá nhân...

Sự biến đổi các tâm thế sinh đè xảy ra trước mục tiêu cơ 
bản của việc tuyên truyền dân số- biến đổi hành vi sinh đẻ của 
gia đình hay cá nhân theo kê hoạch. Mối liên hệ mong đợi của 
các nhân tố tủm lí quy định hành vi sinh đẻ là như vậy. Nhưng 
thực tê đã chỉ ra rằng việc đạt được sự biến đổi trong hành vi 
thực tế của con người nhờ tuyên truyền là cực kì phức tạp. 
Muốn như vậy thì cần phải có những nỗ lực đáng kể và cần có 
thời gian.

Chảng hạn, kết quả cùa việc thực hiện chương trình điều 
chinh qui mô của gia đình ở các nước đang phát triển buổi đáu
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đã chứng tỏ rằng, những nỏ lực nhầm hạ thấp tỉ lệ sinh đè là ít 
hiệu quả. Ý thức cùa con người không thể ngav tức khấc chấp 
nhận tư tưởng hạn chế sinh đẻ, mặc dù gánh nặng đang đè lên 
vai tùng gia đình đông con. Chỉ sau một thời gian dài mới thấy 
được những chuyển biến nào đó.

Về cơ sở động cơ ìioá của việc tuyên truyền. Cơ sờ động 
cơ hoá của việc tuyên truyền- đó là cái ẩn ý sâu xa về mặt tâm 
lí cùa việc tuyên truvển, mà trong một mức độ nào đó nó phản 
ánh lợi ích của đa số, quy định hiệu quả và quyết định các 
phương tiện kích thích hành vi sinh đỏ mong muốn. Ai cũng 
biết rằng, sự tác động đến tâm lí con người sẽ sâu sắc hơn nếu 
chú ý đến động cơ hành vi của họ. Ngay từ cuối nhữne năm 
1930, trong các nhà khoa học phương Tây lưu hành khá phổ 
biến ý kiến cho rằng: chính sách dân số, nhằm tăng tỉ lệ sinh 
đẻ, cần phải được thực hiện trên cơ sờ kích thích vật chất. Cái 
gọi là chủ nghĩa duy kinh tế, mà âm hưởng của nó còn vang 
vọng đến ngày nay, đã xuất phát từ biểu tượng vé một con 
người thèm muốn sự tiện nghi, thèm muốn những điều kiện 
sinh hoạt thoà thích, thèm muốn một cơ cấu đời sống tốt nhất 
theo cách hiểu về mặt thể chất và vật chất của nó. Việc tăng tỷ 
lệ sinh đỏ, theo quan điểm này, phụ thuộc vào mức sống gia 
đình, mức lhoà mãn các nhu cầu luôn luôn quan trọng đối với 
cá nhân, ví dụ điều kiện về nhà ờ tốt, thu nhập mong muốn, có 
những đồ dùng thường ngày, các giá trị văn hoá... Con đường 
trực tiếp để thực hiện chính sách dân số, dựa trên cơ sờ cùa 
“chù nghĩa duy kinh tể”- đó là kích thích vật chất đối với việc 
sinh đẻ. Con đường gián tiếp để thực hiện quan điểm này được 
quy lại ờ các biện pháp hạ thấp các nhu cầu vật chất cùa đa số.
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Thực té của các nước xã hội chù nghĩa đã chỉ ra V nghĩa 
hạn chế cùa biện pháp kích thích kinh tê đỏi với sự sinh đè: 
những sự chiếu cố và trợ giúp vật chất cho các gia dinh tương 
ứng với sô con đè được chỉ có tác động đến những tầng lớp dân 
chúng nhất định, mà đối với họ nhân tố vật chất là điều quan 
trọng. Cũng nên nói rằng, tác động tâm lí của kích thích vật 
chất có một V nghĩa cơ bản: cùng những biện pháp vật chất 
như nhau có thể gây ảnh hường thúc đẩy đối với những người 
này mà khỏng tạo ra tác động đối với người kia. Các biện pháp 
vật chất được càm nhận và đánh giá không phải bời tự nó, mà 
là trên cái nền kinh nghiệm sống cùa các gia đình khác nhau 
hay trên nền phong lun đã đạt được cùa gia đình và vị thẻ xã 
hội của cha mẹ.

Đồng thời cũng có thể xảy ra nhũng xu thế không trùng 
hợp khác nữa: gia đình đã đầy đủ, cộng thêm với sự trợ giúp 
vật chất của nhà nước thì việc sinh thêm một đứa con nữa 
khổng làm giảm mức sống đã có, nhưng vợ chồng đã hước qua 
cái giới hạn tuổi tác cho phcp, nên về mặt tâm lí, họ không thể 
quyết định sinh con được; hai vợ chồng có mức sống vật chất 
cho phép không gây hại gì cho họ khi có thêm một đứa nữa, 
nhưng họ không muốn thay đổi vị thế xã hội cùa mình (ví dụ, 
phụ nữ không đổng ý nghỉ việc tạm thời, giảm bớt cường độ 
hoạt động xã hội cùa mình, hạn chế thời gian nhàn rỗi, còn 
đàn ông thì không muốn gánh chịu những trách nhiệm nặng nề 
vất vả cùa nhà giáo dục).

Không phải ngẫu nhiên mà việc tuyên truyền dân số, nhằm 
vào việc hạn chế tỉ lộ sinh đè và được thực hiện ở một loạt 
nước, đã sử dụng những động cơ tâm lí khác nhau. Ví dụ, ờ
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một SỐ nước đang phát triển này thì việc hạ thấp tỉ lệ s.inh đẻ 
được tuyên truyền như là một điều kiện để hạ thấp sự gia tăng 
nhân lực và sô' người thất nghiệp; ờ một số nước khác- như là 
một phương tiện để giải quyết vấn đề nhà ở; ờ một số nước 
khác nữa- như là một phương tiện để nâng cao mức sông và có 
được những phương tiện bổ sung sự nghiệp giáo dục; ở một sô' 
nước khác nữa- như là một phương tiện để cải thiện sức khoẻ 
phụ nữ và trẻ em.

Những cơ sở động cơ hoá khác cùa việc tuyên truyền dân 
số cũng (yí được sử dụng ở các nước tư bản giàu có. Chẳng 
hạn, nănl 1952 ờ Nhật Bàn đã khởi đầu một chương trình quốc 
gia nhằm tuyên truyền về gia đình ít con. Dân chúng được gợi 
ý rằng, một gia đình như thế chứng tỏ rõ ràng vé “thái độ có 
trách nhiệm của cha mẹ”. Ở Mĩ đã thực hiện những ý định làm 
cho dân chúng tránh khỏi việc sinh con không mong muốn 
bằng cách chỉ ra rằng, đối với những người này thì vấn đề đó 
có nghĩa ỉà những hứa hẹn tồi tệ trong việc tìm kiếm việc làm 
và hạn chế sự phong lưu đối với mình và những đứa con hiện 
có; đối với những người khác thì nó gắn liền với những căng 
thẳng tâm lí, vói sự hạn chế kế hoạch đời sống, hạn chế thời 
gian tự do và sự quan tâm dành cho con cái.

Tất cả những cơ sở động cơ hoá được dẫn ra làm ví dụ trên 
đây ở các nước phương Tây đều có một thiếu sót cơ bản là: tất 
cả đều rất cụ thể, và vì vậy chỉ có khả năng ảnh hường đến 
những nhóm dân cư hạn chế, mà những động cơ này thể hiện 
lợi ích của họ và được họ chấp nhận. Cần phải thấy rằng, các 
cơ sở tâm lí của việc tuyên truyền dân số cần phải đồng thời 
tính đến những lợi ích khác nhau của xã hội, của khu vực, cùa
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gia đinh và cùa cá nhân, đến những tâm tư khác nhau của con 
người. Chi trong trường hợp đó thì việc tuyên truyền mới có 
tính thuyết phục và hiệu lực.

v ề  chiến thuật tâm lí cùa việc tuyên truyền dân sô. Ý  
nghĩa cùa chiến thuật này là ờ chỗ, làm sao chỉ cho dân chúng 
(khách thể cùa việc tuyên truyền) thấy được rằng: việc thực 
hiện chính sách dân số sẽ đem lại cái gì cho xã hội, cho gia 
đình và cho cá nhân, và trong chính sách dân số thì các lợi ích 
của xã hội và cùa con người hoà quyện vào nhau như thế nào. 
Chiến thuật tâm lí- đó là một hệ thống các luận cứ, minh 
chứng và sự kiện được chọn lọc với sự tính đến cơ sở động cơ 
hoá, nghĩa là cái ẩn ý sâu xa vé mặt tâm lí của nó, phản ánh 
được lợi ích của đa số.

Rõ ràng là, chính sách dần số cần phải được thực hiện với 
sự sử dụng đồng thời các chiến thuật tâm lí khác nhau, vì dân 
cư bao gồm nhiều nhóm khác nhau: những người có trình độ 
học vấn khác nhau, có thái độ khác nhau đối với những mục 
tiêu và nội dung của chính sách và việc tuyên truyền dân số. 
Đó chính là cơ sở của nguyên tắc pliân ìioá trong công tác 
tuyên truyền và giáo dục khá quen thuộc với chúng ta. Nhũng 
luận cứ nào, khi nào, theo trình tự nào và đối với nhóm dân cư 
nào- đó là một mớ các vấn để có liên quan tới việc chọn thủ 
thuật tâm lí cho phù hợp với nguyên tắc nói trên.

Các phương tiện và hình thức thực hiện chiến thuật phụ 
thuiộc vào một loạt các nhân tố: vào các mục tiêu cụ thể của 
chímh sách dân số và tình huống dân số; vào thái độ cùa con 
ngurời đối với chuẩn mực của hành vi sinh đẻ đã được hình 
thàmh (thái độ này là cơ động và có thể được hình thành) ngả
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theo hay chống lại chuẩn mực đó và một cách tương ứng sẽ 
chấp nhận hay phản đổi cái mẫu mực cùa hành vi sinh đẻ được 
tuyên truyền); vào giá trị và mức độ phát triển cùa dư luận xã 
hội nói chung và trong lĩnh vực hành vi sinh đẻ nói riêng; vào 
tính hiệu lực của phương tiện kiểm soát xã hội đối với hành vi 
của gia đình và cá nhân.

Kinh nghiệm tiến hành chính sách dân số ở nhiều nước 
khác nhau đã chỉ ra rằng, các nhà khoa học đều hướng những 
nỗ lực cùa mình vào việc xây dựng những nhiệm vụ chiến 
thuật tuyên truyền phù hợp.

Về chiến lược tuyên truyền dán số. Những nguyên lắc đạo 
đức, làm cơ sờ cho quan niệm về nhân cách như là chủ thê cùa 
tác động tuyên truyền, sẽ quyết định chiến lược tuyên ìruyền. 
Đối với chúng ta, việc tuyên truyền dân số phải được xâỵ dựng 
trên những nguyên tắc tôn trọng nhân cách và thuyết phic.

Còn theo ý kiến cùa các nhà khoa học phương Tây thì 
chính sách dân sô' được phép dùng cả chiến lược “khôig can 
thiệp” lẫn cà chiến lược “cưỡng bức bắt buộc”.

Trong thực tiễn tuyên truyền dân sô' ở các nước Ịhương 
Tây đã hình thành hai quan điểm đối với các phươrg tiện 
thông tin và thuyết phục. Theo quan điểm bi quan thì íự thay 
đổi tâm thế sinh đẻ không xảy ra dưới tác động cia các 
phương tiện và biện pháp cùa chính sách và sự tuyên truyền 
dân số. Đặc biệt người ta cho rằng, việc tuyên truyền những 
“ưu thể” của gia đình ít con không có tác động đến con người. 
Hiếm khi gặp được quan điểm lạc quan, theo đó thì tuyên 
truyền dân số có khả nâng tác động đến tâm thế con người.
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Nhưng sau đó những người ùng hộ quan điểm đó lại cho rằng, 
trong khi thực hiện chính sách dân số không được trông cậy 
vào sự biến đổi hành vi chỉ bàng thông tin và thuyết phục. 
Phần lớn trong số họ nêu ra chiến lược được dựa trên sơ đồ của 
thuyết hành vi về ứng xử của con người, theo đó thì cần phải 
tìm ra những kích thích nhu trước hết là sự khuyến khích và 
trừng phạt về kinh tế, những kích thích này sẽ buộc con người 
phải xử sự như điều mà các nhà hoạch định chính sách dân số 
muốn có. Chiến lược đó hạ thấp con người, xem thường vai trò 
cùa ý thức cùa họ trong việc đề ra những quyết định dân số 
cùa mình.

Nhưng cái vai trò bị hạ thấp đó lại dẫn con người đến 
thuyết “chiến lược ám thị”. Người ủng hộ thuyết này là 
F.M.Hauser (Mĩ) đã cho rằng, nhà nước phải ám thị cho các 
bậc cha mẹ rằng: có một sô' lượng con phù hợp với mục tiêu 
của nhà nước là điều cần thiết đối với họ (63). Như chúng ta đã 
thấy, chiến lược của các nhà tâm lí học phương Tây hoàn toàn 
coi thường lợi ích của cá nhân. Nhưng một số nhà khoa học 
phương Tây đã không đồng ý với cách đặt vấn đề như vậy. 
Chẳng hạn nhà nhân khẩu học K.Davis đã cho rằng, số lượng 
con mà cặp vợ chồng muốn có khổng bắt buộc phải phù hợp 
với sô' lượng con cần phải có đối với xã hội (54). T.Blak đề 
xuất việc cố gắng đạt được sự điều chỉnh tự.nguyện về quy mô 
của gia đình (48).

Phù hợp với cái gọi là thuyết “sự đồng ý miễn cưỡng” của 
con người thì có thể lôi cuốn sự định hướng về một gia đình ít 
con bằng cách để ra một sự lựa chọn có thể có- tự nguyện (đĩ 
nhiên chỉ là một ảo ảnh), cưỡng bức và bạo lực. J. Cooper (Mĩ)
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đã cho rằng, cưỡng bức là phương pháp tốt nhất để kích thích 
hành vi phù hợp với mục đích của kế hoạch hoá gia đình (53).

Thuyết “sự đồng ý miễn cưỡng” không chỉ phản động, mà 
còn trơ tráo về bản chất của mình, đặc biệt nếu tính đến một 
điểu là, theo quan điểm cùa J.Cooper thì tính cưỡng bức của 
hành vi không được để cho con người thấy được và họ phải 
chấp nhận các hình thức hành vi sinh đẻ bắt buộc đối với họ 
một cách “tự nguyện”.

Những kẻ ủng hộ chiến lược “cưỡng bức” với tư cách là 
một biện pháp để nâng cao tỷ lệ sinh đẻ đã đề ra các loại thuế 
đối với những người không xây dựng gia đình, những người 
tuyệt sinh và không có con cái, nhưng với mục đích giảm ti lộ 
sinh đẻ thì họ lại chỉ dẫn thực hành rộng rãi việc triệt sản, đánh 
thuế vào đứa con, tăng viện phí khi đẻ những đứa con ngoài số 
lượng quy định, xây dựng những căn hộ cỡ nhỏ cho những gia 
đình nhiều con...

Một số nhà dân sô' học Mĩ đã hiểu được tính hạn chế vể 
mặt tâm lí của những chiến lược tuyên truyền dân số khác 
nhau và đã nhận định một cách chính xác rằng: chỉ có thể gây 
ra những biến đổi đáng kể về dân số bằng những biến đổi vể 
cấu trúc xã hội (K. Davis...).

Đánh giá các chiến lược tác động khác nhau vào hành vi 
sinh đẻ, do các nhà khoa học phương Tây đề ra, nhà dân sô' học 
nổi tiếng cùa Liên Xô, v .v . Bôicô nhận xét: Thứ nhất, phần lớn 
các tác giả đều giữ quan điểm cực đoan, bảo vệ tính ưu việt của 
một chiến lược nào đó hoặc phù nhận hoàn toàn; Thứ hai, đa số 
các chiến lược đểu có sắc thái thù đoạn rõ rệt với con người, ho
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được hình dung như là kẻ chỉ biết vâng lời, sẵn sàng hành động 
phù hợp với những điều kiện được đưa ra, và hoàn toàn hay hầu 
như không cho rằng ờ con người có sự thấu hiểu về cả nội dung 
ỉẫn hình thức của các biện pháp đang được tiến hành hay được 
dự định; Thứ ba, phần lớn các chiến lược đều có tính chất tư 
biện và cần phải được kiểm tra bằng thực nghiệm, thứ tư, không 
phải mọi chiến iược đều đáp ứng yêu cầu đạo đức, ví dụ chiến 
lược “sự đồng ý miễn cưỡng”, “cưỡng bức”.

Về tliái độ của dân chúng đổi với việc tuyên truyền vê dân 
số. Việc tuyên truyền có thể đem lại những kết quả tích cực 
trong trường hợp, nếu thái độ của dân chúng đối với nó là 
dương tính. Trong các cuộc thảo luận về chính sách và việc 
tuyên truyền về dân số, được mở ra trên sách báo Liên Xô, 
không phải lúc nào người ta cũng nêu câu hỏi về thái độ của 
dân chúng đối với nội dung của chính sách và việc tuyên 
truyền ra sao? Sai lầm của các nhà nghiên cứu riêng lẻ còn 
tăng thêm bởi chỗ, những giả thuyết của họ được nêu ra chủ 
yêu là: tâm trạng của dân chúng sẽ ngả về các biện pháp dự 
định. Tâm lí học dân sô' có nhiệm vụ phải hình thành các giả 
thuyết và vạch ra tâm trạng của các tầng lớp dân chúng khác 
nhau về việc tuyên truyền dân số có thể có hoặc được tiến 
hành trong thực tế.

Vê các nguyên tắc thực hiện việc tuyên truyền dân số. Cần 
phân biệt các nguyên tắc chung và nguyên tắc riêng. Những 
nguyên tắc chung nhất thiết phải được vận dụng khi thực hiện bất 
kì chính sách dân sô' nào trong lĩnh vực hành vi sinh đẻ- tăng, 
giám hay giữ cho ổn định tỷ lệ sinh đẻ. Loại nguyên tắc riêng chỉ 
xuất hiện khi xác lập các mục tiêu của chính sách dân số.
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Quan trọng nhất trong các nguyên tắc chung là nguyê n tắc 
theo giai đoạn. Theo nguyên tắc này, việc tiến gần tới số 1 ượng 
con tối ưu có giá trị xã hội trong gia đình được thực hiện qua 
một loạt các tiêu chuẩn trung gian hợp lí về số con, phản ánh 
những mục tiêu đài hạn, là những chỉ tiêu thực tế đạt được của 
chính sách dân số. Đồng thời việc chuyển từ số con hiện có 
trong phần lớn các gia đình sang sỏ' con tối ưu phải dần dần.

Nên xem các tiêu chuẩn hợp lý về số con là các giai đoạn 
trung gian trong việc hình thành ý thức dân số mới. Việc định 
hướng dư luận xã hội vào cái tối ưu hay số con lý tường trong 
gia đình ngay tức khắc là một nhiệm vụ quá chung, bời vì bất 
kỳ cái tối ưu nào, hoặc cái lý tường, đều là trừu tượng, vì vậy 
nó thường không bộc lộ như là một lực thúc đẩy hành vi.

Nguyên tắc theo giai đoạn trong việc thực hiện tuyên 
truyền dân số có quan hộ trực tiếp với tâm lí của cá nhân. Vấn 
đề là ờ chỗ, nếu khoảng cách giữa những tiêu chuẩn về số con 
hiện có và tiêu chuẩn được tuyên truyền quá rõ ràng thì việc 
tác động sẽ mất sức mạnh của mình theo cái gọi là quy luật 
“tương phản” rất quen thuộc trong tâm lý học tuyên truyổn. 
Ngoài ra, khoảng cách giữa tiêu chuẩn về số con hiện có và 
tiêu chuẩn được tuyên truyền còn làm tăng thêm những khác 
biệt tâm lí được cảm thấy rõ ràng giữa các thế hệ muốn duy trì 
tiêu chuẩn về số con như trước và các thế hệ sắp tiếp nhận tiêu 
chuẩn mới. Trong trường hợp này muốn nói đến sự kìm hãm 
cùa các thế hệ trước đối với thế hệ trẻ: những người già có thể 
giữ vai trò là khâu trung gian trên đường đi cùa tác động tuycn 
truyền từ nguồn thông tin đến người tiếp nhận thông tin. Theo 
cái gọi là quá trình thông tin ba cấp, thì vai trò của môi trường
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xung quanh gần nhất, nghĩa là người môi giới trung gian của 
sự tác động, có thể có ý nghĩa quyết định (23).

Một nguyên tắc chung quan trọng khác của việc tuyên 
truvền dân sô là nguyên tắc củng cỏ hình mầu của hành vi sinh 
đè dược lácli thích. Việc tuyên truyền cần phải được kết hợp 
với các biện pháp kích thích kinh tế và xã hội đối với kiểu mẫu 
vé số con tương ứng. Trong trường hợp ngược lại, nó có thể 
gíty nên sự phàn đối cùa cá nhân, làm cho người ta thấy rõ sự 
thiêu nền tảng thực tế trong cuộc sống đối với các hình thức 
mới của hành vi sinh đẻ. Liên quan đến điểm này, cần phản 
đỏi các nhà khoa học nào cho rằng việc thực hiện chính sách 
dân số “đã được bất đầu” ít nhất cũng từ các khẩu hiệu và 
tranh áp phích mang tính chất đại chúng rõ ràng, kêu gọi hãy 
đẻ ít con chảng hạn. Sự bất đầu như thế không chịu nổi sự phê 
phán về mặt tâm lí học, nó chỉ có thể gây tác hại cho công việc 
mà thôi. Không thể làm thay đổi kiểu tái sản xuất dân số đã 
hình thành trong xã hội bằng sự kêu gọi, vì nó là kiểu được 
chấp nhận nhất trong thời kì này đối với cả quần chúng nói 
chung cũng như đôi với các gia đình.

Xin nêu ra một ví dụ nữa về việc tuyên truyền dân số mà 
theo chúng tôi là không có hiệu quả. Để ngăn ngừa tình trạng 
phá thai, các thầy thuốc thường khuyên phụ nữ hãy sinh con, 
đặc biệt là con so, bằng cách luận chứng rằng: việc sinh nở có 
tác động tốt đến cơ thể. Vị tất đã nên đánh giá cao vai trò của 
sự tác động đó, vì những khó khàn thực tế trong việc giáo dục 
con cái thường lớn hon, những triển vọng không mấy rõ rệt 
của sự ảnh hường tích cực của việc sinh nở đối với sức khoẻ 
của người phụ nữ. Rõ ràng là, những kết luận cùa thầy thuốc
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Cần phải được xây dựng với sự tính đến ý thức thường ngày, 
sự thu hút những luận cứ “nên” và “chống”, phải tính đến 
những đặc điểm cá nhân của chủ thể tác động, những hoàn 
cảnh sống cụ thể. Thầy thuốc nên chuyển từ việc trình bày đon 
giản hoá về những luận điểm đã được mọi người quen thuộc 
(ví dụ, đẻ có lợi cho phụ nữ) sang liệu pháp tâm lí chuyên 
môn. Đó là nhiộm vụ khó khăn, đòi hỏi sự đào tạo đặc biệt đối 
với các cán bộ y tế.

Một nguyôn tắc chung khác của việc tuyên truyền dân số 
là nguyên tắc tác độ*'g có chọn lọc. Điều này có nghĩa là, việc 
tuyên truyền phai tUi’’ đến các đại diện của các nhóm xã hội- 
nghề nghiệp và J'|- tuoi, giói f,nh cụ thể, được phân biệt bởi kê 
hoạch cu^c »ong, giá trị, ý đồ sim diều kiện vật chấ’ ’ 1 
sinh hoạt, cũng như bời thái độ đối với chírù. »acii dân số đang 
được thực hiện trong xã hội.

Nguyên tắc dộng cơ hoá cũng là một nguvên tắc chung 
cùa việc tuyên truyền dân số. Nó đòi hỏi sự tiến hành các bicii 
pháp cùa chính sách dân số và tuyên truyền dân số phải tính 
đến cái ẩn ý sâu xa về tâm lí nói iên cái ý nghĩa, mà vì nó quần 
chúng nên giảm bớt hoặc tăng thêm số con trong gia đình. 
Việc tìm kiếm những cơ sờ động cơ hoá chính sách dân sổ là 
một trong những nhiệm vụ trung tâm của tâm lí học dân số.

Trên cơ sở những nguyên tắc chung trên đây, tuỳ theo mục 
đích cùa chính sách dân sô' (tăng hay giảm tỉ lệ sinh đè) mà 
người ta nêu ra những nguyên tắc riêng phù hợp với mục đích 
đó trong việc tuyên truyền dân số. Chẳng hạn, với mục đích 
khuyến khích việc sinh đẻ, ở một sô' nước người ta áp dụng 
những nguyên tắc riêng trong việc tuyên truyền dân sô' như:



nguyên tắc duy trì mức sống đã đạt được, nguvên tắc đẻ ở tuổi 
thanh niên, nguyên tắc giúp đỡ lẫn nhau giữa các thế hệ, nguyên 
tấc kết hợp tối ưu hoạt động sinh đẻ và hoạt động nghe nghiệp, 
nguyên tắc nâng cao văn hoá và các mối quan hệ gia đình...

VI. VIỆC NGHIÊN c ú u  Ý KIÊN DÂN CHÚNG VỀ TÌNH
TRẠNG SINH ĐẺ
Tâm lí học dân số xcm xét tâm trạng và tám thế của con 

người với tư cách là những tiền đề tâm lí- xã hội của sự tác 
động vào các cơ chế của hành vi sinh đẻ. Liên quan tới điều 
đó, trong c*c tài liệu khoa học người ta đặt ra các câu hỏi về 
trách nhiệm của các cặp vợ chồng với hành vi sinh đẻ cùa 
minh, về một gia đình có uy tín hoặc không mong muốn đối 
với xã hội, về sự hiểu biết những lợi ích chung trong một chế 
độ tái sản xuất dân cư xác định, về các kiến thức vé tình huống 
dân sô và thái độ đòi với nó. Nhưng những nghiên cứu thuộc 
loại này rất hiếm, tuy chúng rất cần thiết, vì chúng cho những 
thAng tin có giá trị, cần thiết cho việc điều chỉnh đúng đắn các 
quá trình dân số. Sự phụ thuộc mong đợi của các hiện tượng là 
như thế này: sự hiểu biết của dân chúng về tình trạng và hậu 
quả của các tình huống dân số, sự ý thức của con người về 
trách nhiệm đối với hành vi dân số của mình có thể có ảnh 
hường đến việc động cơ hoá hành vi sinh đẻ, đến lượt mình 
điều đó lại có thể kéo theo sự biến đổi hành vi sinh đẻ.

Vậy dân chúng trong những thành phô' lớn đã hiểu biết về 
tình trạng sinh đẻ của thành phô' đó như thế nào?

Kết quả các công trình nghiên cứu chứng tỏ rằng, khoảng 
mấy chục năm trước đây không phải mọi người dân cùa thành
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phố lớn đều được thông tin về tình trạng sinh đẻ ở thành phố. 
Ngày nay thì tình hình đã thay đổi, vì trong những năm gần 
đây vấn đề sinh đẻ đã được thảo luận rộng rãi trong các sách 
báo khoa học phổ thông, các ấn phẩm định kì trôn sóng phát 
thanh vô tuyến truyền hình.

Các thông tin về tình trạng dân số có để lại dấu ấn của 
mình lên hành vi sinh đẻ, đặc biệt là lên biểu tượng về số 
lượng con lí tưởng, mong muốn hay cần có hay không? Sự ý 
thức về việc tham gia của mình vào tình huống dân số hiện lại 
có ảnh hường đến hành vi sinh đẻ của con người hay không? 
Đó là những vấn đề rất thời sự, có liên quan tới việc dự đoán 
các xu thế dân số và việc xác định khả năng thay đổi hành vi 
sinh đẻ cùa cá nhân dưới ảnh hường của thông tin về tinh trạng 
sinh đẻ. Theo các tài liệu cùa C.F.Westoff (Mĩ), giữa hành vi 
sinh đẻ của con người và ý thức của họ về sự tham gia của 
mình vào tình huống dân số có mối liên hệ dương tính: số 
trung bình những phụ nữ dưới 30 tuổi, đã có 1-2  con mong 
muốn có thêm 1 con nữa nhiều hơn so với những phụ nữ dửng 
dưng với các vấn đé đó (76). Tuy nhiên, theo chúng tôi, có thể 
có một kiểu phụ thuộc khác: những ai có ý định tăng qui mô 
gia đình thì quan tâm đến các vấn đề dân số, còn những ai 
không đặt cho mình mục đích ấy thì không quan tâm đến 
những vấn đề dân số.

L.D. Barnett (Mĩ) đã xác nhận rằng, sự tham gia vào hành 
vi sinh đẻ và trách nhiệm đối với nó, đó là hai biến số tác động 
không phụ thuộc vào nhau (ở những người theo đạo Tin Lành) 
hoặc nằm trong sự phụ thuộc dương tính (ở người theo đạo 
Thiên Chúa) (43).
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Như Vậy là, những tri ihức về tình trạng sinh đẻ, sự ý thức 
của cá nhàn về sự tham gia của mình vào tinh huống dân số và 
trách nhiệm đối với hành vi sinh đỏ cùa mình- đó là những 
nhân tô quan trọng cần phải được nghiên cứu nhằm mục đích 
điều chỉnh tỉ lệ sinh đẻ. Nhưng tự bản thân các nhân tô' đó vẫn 
chưa dẫn đến việc động cơ hoá hành vi sinh đẻ mong muốn. 
Muốn cho chúng có ảnh hưởng đến các tâm thế hay kế hoạch 
hoá sinh đẻ thì chúng cần phải được chuyển thành các luận cứ 
cùa chính sách và sự tuyên truyền dân số.

Một trong các hướng nghiên cứu ý kiến về hành vi sinh đẻ 
là vạch ra thài độ của dân chúng đối với mức độ sinh đẻ. Loại 
thái độ này trực tiếp chứng minh về sự chấp nhận hay không 
chấp nhận cái chuẩn mực đã hình thành về số con, và gián tiếp 
chứng minh về sự phản đối có thể có của những nhóm xã hội- 
nghề nghiệp hay lứa tuổi- giới tính nhất định đôi với các biện 
pháp được đề ra, phù hợp với chính sách dân số. Rõ ràng là, 
mức độ phản đối sẽ khác nhau, vì lập trường của con người đối 
với xu thế sinh đè đã hình thành ỉà khác nhau.

Cần phải nói rằng, dư luận xã hội có một sức ỳ nhất định và 
ở những giai đoạn phát triển cụ thê của kiểu tái sản xuất dân cư 
mới nó tích cực bảo vệ cái tiêu chuẩn sinh đẻ trước đây.

Khả năng cùa dư luận xã hội chống đối lại các biện pháp 
của chính sách dân sổ' cần phải được xác định cả ở lúc bắt đầu, 
lẫn trong quá trình tiến hành chính sách và phải được xem xét 
như là một điều kiện đặc biệt của việc thực hiện chính sách. 
Nhưng nếu điều kiện đó không được tuân thủ, thì chính sách 
đân số có thể đi vào đường hầm không lối thoát, hoặc không 
có độ tin cậy cần thiết. Kinh nghiệm của các nhà khoa học Mĩ
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đã chứng minh điều đó. Việc đối chiếu các giả thuyết được coi 
là cơ sở cùa chương trình hạn chế sô con trong các gia đình 
thuộc tầng lớp bần cùng của nước Mĩ, và các kết quả nghiên 
cứu dư luận xã hội (trong giai đoạn 1937-1964) đã chứng minh 
các sai lầm mà họ đã mắc phải.

Chính phủ Mĩ đã thực hiện các chương trình hạn chế sự gia 
tăng dân số của mình bằng việc tuyên truyền về sự kiểm soát 
việc sinh đẻ. Khi đó họ đã làm theo giả thuyết cho rằng, các 
nhóm xã hội bần cùng chỉ mong muốn có những gia đình ít 
con như các nhóm dân cư trung lưu hoặc khá giả. Sau khi so 
sánh những số liệu về số con mong muốn và số con đang có ở 
những cư dân đông con, năm 1969 J. Blake (Mĩ) đã nhận xét 
rằng: giả thuyết đã không được xác nhận. Những người có vị 
trí kinh tế- xã hội thấp hơn khống chỉ thích có gia đình lớn về 
số lượng thành viên hơn so với nhóm dân cư khá giả, mà thông 
thường họ còn ít rộng lòng đối với các biện pháp sinh đỏ hơn. 
Cho nén, ở thời kỳ này J.Blake đã đi đến kết luận là : chính 
sách dân số đã được xây dựng trên một giả định không đúng, 
điều này buộc phải hoài nghi về căn cứ khoa học cùa nó (49).

Những sai lầm về lí luận có thể là nguyên nhân thất bại 
của các chương trình điều chỉnh tỉ lệ sinh đẻ ờ các nước đang 
phát triển, do các nhà khoa học phương Tây soạn thảo trong 
những năm 50-60. Các nước đang phát triển bị buộc vào cái 
gọi là con đường dân số của việc khắc phục tình trạng lạc hậu 
về kinh tế thay cho những cải tổ về kinh tế- xã hội căn bản và 
những thay đổi trong các quan hệ kinh tế quốc tế. Nhừng 
chương trình đó đã cho thấy rằng, chính sách dân số hướng 
vào việc hạ thấp tỉ lệ sinh đẻ, là cần thiết cho các nước đang
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phát triển, hem nữa còn cho rằng nó sẽ được thực hiện thành 
công (16). Nhũng thất bại hiển nhiên cùa chính sách dân số, 
được xây dựng trên cơ sở những giả định như thế, đã kích thích 
những người xây dựng chương trình sau này chú ý tới việc 
động cơ hoá hành vi dán số, nghĩa là chú ý đến nhân tô tâm lí. 
Các nhà khoa học phương Tây hiện đại ngày càng nhận thức 
được thiếu sót của các chương trình kế hoạch hoá gia đình 
truyền thông, nhằm mục đích dạy cho quần chúng sử dụng các 
biện pháp tránh thai và cung cấp những biện pháp đó cho tất cả 
những ai mong muốn. Nhưng trong thực tế, thành công của 
chính sách dân số trong một mức độ lớn nhất được quyết định 
bởi ciiỏ. tâm thế của con người đôi với hôn nhân gia đình và 
việc sinh con được thay đổi mạnh mẽ đến mức nào.
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CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN:

1. Tại sao hạ thấp tỷ lệ sinh đẻ lại là một quá trình thích 
ứng xã hội?

2. Tại sao qua các thời kỳ lịch sử khác nhau, ý nghĩa của 
sự thích ứng xã hội là không thay đổi, nhưng mục đích 
thì khác nhau?

3. Lối sống đô thị có ảnh hưởng đến vấn đề sinh đẻ như 
thế nào?

4. Nêu các lý do khiến cho tỳ lệ sinh đẻ ở thành thị bao 
giờ cũng thấp hơn so với tỷ lệ sinh đẻ ở nông thôn.

5. Các khía cạnh tâm lý - đạo đức của vấn đề sinh đè được 
thể hiện ở những nhóm vấn đề nào?

6. Chính sách dân sô' là gì? Tâm lý học dàn số nghiên cứu 
những vấn đề gì trong việc hoạch định và thực hiện 
chính sách đó?

7. Tuyên truyền về dân số là gì? Tâm lý học dàn số 
nghiên cứu những vấn đề gì trong việc tuyên truyền về
dân số?
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